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Văn phòng Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp và quỹ bảo tồn Việt Nam (VCF) đặc biệt là ông Đỗ QuangTùng, ông Hà Công Tuấn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu.

Ban lãnh đạo và các cán bộ tham gia trả lời phỏng vấn của 53 vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên được lựa chọn nghiên cứu đã cung cấp thông tin. Đặc biệt cám ơn lãnh đạo các vườn quốc gia Bi duop-Núi Bà, Núi Chúa, Hoàng Liên, Yok Đôn, Chư Yang Syn, Pù Mát, các khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Núi Ông, Đắk Krong, đã giúp đỡ và hợp tác rất chặt chẽ với nhóm tư vấn trong việc cung cấp thông tin và số liệu.
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1 Giới thiệu

Quỹ bảo tồn Việt nam (VCF) là một trong 04 hợp phần của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam, được tài trợ bởi đa nhà tài trợ và do Ngân Hàng thế giới quản lý. Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là cơ quan thực hiện hợp phần này. Tổng của quỹ là 17,5 triệu USD cho giai đoạn 2005-2011. 

Mục tiêu của Quỹ bảo tồn Việt Nam (VCF) là bảo tồn da dạng sinh học của 53 khu bảo tồn thiên nhiên có ý nghĩa toàn cầu trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam thông qua cung cấp các hỗ trợ tài chính thí điểm và trợ giúp kỹ thuật trên cơ sở cạnh tranh. Và thiết lập một cơ chế tài chính bền vững để cung cấp vốn lâu dài cho bảo tồn đa dạng sinh học trong toàn bộ hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Những nghiên cứu trước đây về tình hình cấp vốn cho hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam đã kiến nghị rằng vốn cấp cho các khu bảo tồn ở mức độ cao 1200 USD/km2/năm và ở các khu bảo tồn do tỉnh quản lý là 652 USD/km2/năm so với mức 479 USD/km2/năm ở các quốc gia Nam và Đông nam châu á. Tuy nhiên những con số này không có ý nghĩa đặc biệt do dựa trên kết quả nghiên cứu với mẫu nhỏ, trong đó cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các khu bảo tồn, các khu vực khác nhau và các cơ chế tài chính có sự thay đổi một cách rõ nét giữa cơ chế quản lý tài chính trung ương và địa phương.
Tuy nhiên, để thúc đẩy việc lập kế hoạch tài chính của các khu bảo tồn cho đến hiện nay thì các dữ liệu cần thiết của các khu bảo tồn dường như phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong tài chính; và một điều đáng quan ngại rằng một số các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam chưa quản lý và bảo vệ tốt như đã báo cáo, các nguồn đầu tư chưa hướng đến các hoạt động bảo tồn mà tập trung cho các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó cần thiết xem xét đánh giá lại các nguồn vốn đầu tư, các tiến trình và cơ chế giải ngân nhằm  đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn cho các khu vực có giá trị bảo tồn quan trọng và các hoạt động bảo tồn ưu tiên.

Trong khuôn khổ hợp đồng tư vấn với VCF, nhóm tư vấn đã tiến hành nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin tài chính các hoạt động bảo tồn của các khu bảo tồn Việt Nam. Các khu bảo tồn nghiên cứu được đề xuất bởi VCF bao gồm 53 khu vườn quốc gia và rừng đặc dụng được quản lý tài chính bởi Trung ương và địa phương.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục đích của nghiên cứu này là thu thập các dữ liệu cơ bản về tài chính và ngân sách bao gồm các nguồn vốn hiện tại và xác định mức độ đầu tư và ngân sách tái đầu tư thích hợp cho tất cả các khu rừng đặc dụng và các lĩnh vực được đầu tư.
· Cung cấp một bức tranh toàn diện về đầu tư cho rừng đặc dụng cho đến nay và nếu có thể cho cả các vùng đệm được đầu tư bởi hệ thống rừng đặc dụng, báo cáo cần thể hiện được theo chủng loại chi tiêu, đầu tư và tái đầu tư và đang thực hiện.

· Dữ liệu tài chính của mỗi khu rừng đặc dụng được lập thành cơ sở dữ liệu và phân tích đánh giá một cách phù hợp với từng nguồn đầu tư và ngân sách cấp phát cho tất cả các hoạt động trong các khu bảo tồn.
· Thiết lập các chỉ số nhu cầu tài chính và những thách thức hiện nay cho từng khu bảo tồn, và
· Đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết các vấn đề và các trở ngại về tài chính mà các khu bảo tồn đang phải đối mặt hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nguyên tắc của phương pháp nghiên cứu là thu thập dữ liệu tài chính sẵn có ở các khu bảo tồn giai đoạn (1997-2007). Thông qua các báo cáo quyết toán hàng năm các khu bảo tồn tổng hợp số liệu và cung cấp theo yêu cầu thông qua phiếu: “Đề nghị cung cấp thông tin”. Nội dung các số liệu thu thập là các nguồn tài chính của các khu bảo tồn, thời gian, tiến độ cung cấp và tình hình phân bổ các nguồn tài chính này cho các hạng mục của các khu bảo tồn. Phiếu: “Đề nghị cung cấp thông tin” được soạn thỏa bởi nhóm tư vấn và Văn phòng Quỹ bảo tồn gửi cho các khu bảo tồn. 
Thông tin về đầu tư, cơ chế tài chính và tiến trình đầu tư là những thông tin nhạy cảm, thường không thể hiện hết qua các bảng hỏi. Nhóm tư vấn tiến hành nghiên cứu thực địa, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ban quản lý các khu bảo tồn để thu thập thông tin một cách khách quan và đầy đủ ở mức có thể. (Phụ lục 2 Danh sách các cá nhân đã phỏng vấn)
Thời gian nghiên cứu thực địa được tiến hành trong ba tháng: tháng 1- tháng 4 năm 2008 tại 51/53 khu bảo tồn theo yêu cầu, trừ vườn quốc gia Cát Bà và khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải. Vườn quốc gia Cát Bà chưa đến được do không kịp thời gian nhưng Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Bà đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải cũng chưa nghiên cứu thực địa được do không liên lạc được với bản quản lý khu bảo tồn.

Nghiên cứu thực địa gặp một số khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện. Thời gian nghiên cứu vào mùa khô ở phía Nam là thời gian mà các khu bảo tồn rất bận vào việc phòng chống cháy rừng, ở phía Bắc lại gặp thời tiết lạnh khắc nghiệt, hơn nữa đây là dịp nghỉ tết nguyên đán. Các khu bảo tồn nằm trong địa bàn rất rộng đòi hỏi phải di chuyển liên tục với cường độ cao bằng đường bộ, giao thông nhiều nơi chưa được thuận lợi.

Một số khu bảo tồn cung cấp số liệu chưa được đầy đủ như yêu cầu của nghiên cứu bởi những lý do sau: i)Một số khu bảo tồn có sự thay đổi về mặt nhân sự như Kon Ka Kinh (Gia Lai), Bắc Mê (Hà Giang) do đó giám đốc mới chưa nắm được thông tin và số liệu tài chính; ii)Do cơ chế quản lý tài chính qua nhiều cấp nên khu bảo tồn chưa chủ động được trong việc lưu trữ số liệu tài chính hàng năm để cung cấp như khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa; iii)Nội dung các thông tin và số liệu cần thu thập đa dạng và diễn ra trong thời gian dài gây trở ngại cho việc tổng hợp của các khu bảo tồn; iv) Nhiều dự án Tài trợ được thực hiện bởi các nhà thầu quốc tế đã kết thúc, các khu bảo tồn không được lưu giũ số liệu tài chính chi tiết để cung cấp.
Sau khi nghiên cứu thực địa tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính trên Excel theo nguồn đầu tư, thời gian đầu tư và theo các hạng mục chi. Cơ sở dữ liệu đã được thiết lập cho 50 khu bảo tồn ngoại trừ: Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê (Hà Giang); khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa; Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải.
Các số liệu về tài chính sử dụng phân tích trong Báo cáo này được cung cấp từ Ban quản lý của 50 khu rừng đặc dụng ở Việt Nam theo bảng câu hỏi được thiết lập bởi nhóm tư vấn tài chính của VCF và các quan điểm trong báo cáo là của cá nhân các tác giả. 

Giải thích thuật ngữ
· Bảo tồn đa dạng sinh học là việc khoanh vùng bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của các loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên; phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền hoang dã.

· Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là nơi tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, lai tạo và nhân giống các loài hoang dã phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm:

· Cơ sở nuôi nhốt các loài hoang dã;

· Cơ sở nuôi sinh sản các loài hoang dã;

· Vườn thực vật, vườn bách thảo;

· Cơ sở cứu hộ các loài hoang dã;

· Cơ sở lưu giữ và bảo quản mẫu vật di truyền hoang dã.

· Các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là hoạt động bảo tồn) là những hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng và phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu, đánh giá, giám sát đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn.
3. Những phát hiện

3.1 Thông tin chung về các khu rừng đặc dụng nghiên cứu
3.1.1 Ban quản lý và nhân sự  
Các khu rừng đặc dụng nghiên cứu đánh giá về hiện trạng tài chính là 53 khu nằm trong danh sách ưu tiên hỗ trợ các dự án nhỏ của VCF. Các khu bảo tồn này bao gồm Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh;  nằm ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam; (Sau đây gọi tắt là các khu bảo tồn)
Tổng diện tích của các khu bảo tồn nghiên cứu là 1.741.246ha, chiếm khoảng 80%  tổng diện tích các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên của cả nước. Trong đó, tổng diện tích đất có rừng là 1.385.236ha. Diện tích rừng tự nhiên đã được khoán bảo vệ cho các tổ chức/cá nhân là 274.968ha, chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất có rừng (Phụ lục 3).

Các khu bảo tồn thuộc các cấp quản lý khác nhau như Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh , Ủy ban nhân dân huyện , Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Sở NN & PTNT), Chi cục kiểm lâm hoặc Hạt kiểm lâm. Hầu hết các khu này đã được thành lập Ban quản lý, tuy nhiên một số khu Trưởng ban quản lý là cán bộ kiêm nhiệm (KBTTB Bắc Mê, Khu rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long). Cơ chế quản lý các khu bảo tồn chưa thống nhất giữa các địa phương. Ban quản lý một số khu trực thuộc chi cục kiểm lâm quản lý nhưng không nằm trong biên chế kiểm lâm, không hưởng lương và các chế độ khác của lực lượng kiểm lâm (Hà Giang). Có khu rừng đặc dụng chỉ có một đến hai cán bộ quản lý bảo vệ rừng phối hợp với kiểm lâm địa bàn thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ rừng mỏng cũng là một nguyên nhân dẫn đến giảm hiệu quả bảo tồn, nhiều khu chưa đủ biên chế theo QĐ 186/QĐ-CP năm 2006 (500ha/01 kiểm lâm). 

Tổng số cán bộ công nhân viên chức của 50 khu rừng đặc dụng nghiên cứu là trên 2.800 người, trong đó cán bộ biên chế chiếm khoảng 69%, còn lại là cán bộ hợp đồng. Phần lớn cán bộ làm công việc canh gác bảo vệ rừng (cán bộ kiểm lâm hoặc nhân viên tuần tra rừng chiếm khoảng 60% tổng số cán bộ của các khu). Nguồn lực cán bộ cho hoạt động khoa học kỹ thuật ít. Phân theo trình độ, số cán bộ có trình độ sau đại học chiếm hơn 1%; số cán bộ có trình độ đại học chiếm 32%; cán bộ có trình độ trung cấp chiếm 43%; cán bộ có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm gần 24% (chủ yếu là nhân viên hợp đồng làm công việc tuần tra bảo vệ rừng). Các cán bộ có trình độ sau đại học thường tập trung ở các vườn quốc gia (chiếm gần 70% tổng số cán bộ có trình độ sau đại học), còn các khu bảo tồn thiên nhiên có số lượng rất ít hoặc nhiều khu không có. 

Đặc thù của các vườn quốc gia và đặc biệt là các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc cấp tỉnh quản lý đều mới được nâng cấp lên thành các khu bảo tồn, chức năng nhiệm vụ thay đổi không chỉ quản lý bảo vệ rừng mà còn đảm nhiệm cả nhiệm vụ làm công tác bảo tồn. Trước đây chỉ đảm nhiệm công tác quản lý và bảo vệ rừng, thực thi pháp luật nay chuyển sang đảm nhiệm các hoạt động đa dạng hơn như: Quản lý bảo vệ rừng; Hoạt động bảo tồn (Nghiên cứu khoa học; Bảo tồn đa dạng sinh học, Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường) và một loạt các hoạt động không kém phần quan trọng như Khai thác các tiềm năng cảnh quan, con người, tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái để tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo tồn. 

Nhiệm vụ và chức năng thay đổi nhưng đầu tư cả về kinh phí lẫn đào tạo nguồn nhân lực đều không thay đổi kịp theo nhu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ mới. Đặc biệt là đối với công tác đào tạo, chưa có vườn quốc gia nào kể cả cấp Bộ quản lý lẫn cấp tỉnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ mới. Thậm chí một số vườn quốc gia còn chưa xây dựng chiến lược này. 

Năng lực của cán bộ các khu bảo tồn, đặc biệt đối với các khu trực thuộc cấp tỉnh quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động bảo tồn. Hầu hết các vườn quốc gia cấp tỉnh quản lý được nâng cấp từ khu bảo tồn thiên nhiên lên trong giai đoạn 2001-2006. Chức năng nhiệm vụ được bổ xung nhiều hơn về các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, tuy nhiên cán bộ của các khu bảo tồn này chỉ được đào tạo cơ bản về quản lý và bảo vệ rừng, ít được đào tạo về chuyên môn và quản lý bảo tồn. Vì hạn chế này nên đội ngũ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoạch định nội dung, kế hoạch, cũng như trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động bảo tồn. Các dự án thành lập, đầu tư xây dựng và phát triển các vườn quốc gia hầu như không đề cập đến nội dung cần phải đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo tồn cho cán bộ các khu từ đó không có hạng mục phân bổ kinh phí hàng năm cho hoạt động này.
Cán bộ của các Pas chủ yếu là cán bộ kiểm lâm chuyển qua, trình độ còn nhiều hạn chế, các khu bảo tồn lại ở xa các trung tâm đào tạo do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc mới. Công tác đào tạo của các vườn phần lớn do cán bộ tự chủ động học tập nâng cao trình độ phục vụ cho nhu cầu công việc, chỉ có một vài nơi có kế hoạch đầu tư phát triển nguồn nhân lực bậc cao, chuyên môn sâu phục vụ cho công tác bảo tồn. Như vườn quốc gia Bi Duop Núi Bà, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, khu bảo tồn thiên nhiên Đắc Krong; Một số các vườn quốc gia có các dự án đầu tư nước ngoài có cơ hội được tập huấn ngắn hạn nâng cao kiến thức và kỹ năng căn bản phục vụ cho công việc hàng ngày, tuy nhiên hoạt động đào tạo này chỉ diễn ra trong thời gian dự án hoạt động, hết dự án cán bộ Pas khó có cơ hội được cập nhật kiến thức và thông tin mới. 

Năng lực của ban quản lý các khu bảo tồn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nguồn vốn bổ xung cho đầu tư công tác bảo tồn cũng còn rất hạn chế. Cán bộ quản lý và các bộ phận chức năng hoạt động kinh doanh thiếu chuyên nghiệp, kiến thức kinh doanh chưa được đào tạo bài bản. Thiếu kỹ năng tạo vốn cho hoạt động này. 

Cán bộ của các khu bảo tồn được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và rất nhiệt tình trong công việc, tuy nhiên hiệu quả của công tác này chưa cao đặc biệt đối với việc truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng. Thiếu phương pháp, kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng và các đơn vị liên quan tham gia nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo tồn.
3.1.2 Các hoạt động của các khu bảo tồn 
Hoạt động của các khu rừng đặc dụng nghiên cứu bao gồm: i)quản lý bảo vệ rừng; ii)các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; iii)tuyên truyền giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đệm, iv)và tổ chức các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh.

i) Các hoạt động quản lý bảo vệ rừng hiện nay là những hoạt động chủ yếu của các khu rừng đặc dụng nghiên cứu hiện nay. Các hoạt động này bao gồm tuần tra, canh gác ngăn cản sự xâm nhập vào rừng, phòng chống cháy rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng và cá nhân. Mặc dù tuần tra canh gác là hoạt động bảo tồn chủ yếu hiện nay, nhưng hiệu quả của công tác này chưa cao do nhiều nguyên nhân như thiếu các trang thiết bị phục vụ trực tiếp như  máy định vị GPS, ống nhòm, roi điện, thiết bị phòng chống cháy rừng (bình phun bọt, các loại bàn dập cầm tay...); phương tiện và nhiên liệu phục vụ đi lại, phương tiện thông tin liên lạc...; trang phục và điều kiện nhà ở (các trạm) của các cán bộ làm nhiệm vụ này còn rất thiếu thốn. 
ii) Các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn là nghiên cứu và giám sát đa dạng sinh học, lưu giữ và bảo quản các mẫu vật di truyền hoang dã, hợp tác trong và ngoài nước thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Đây là nhiệm vụ và chức năng quan trọng của các khu bảo tồn nhưng lại là những hoạt động gặp nhiều bất cập nhất của các khu bảo tồn, đặc biệt là các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc cấp tỉnh quản lý. Như đã đề cập ở trên năng lực cán bộ và trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu công việc còn rất hạn chế, Các kế hoạch chiến lược cho hoạt động bảo tồn chưa được cấp đầy đủ kinh phí đầu tư. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và giám sát đa dạng sinh học hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí tài trợ từ bên ngoài thông qua các chương trình/dự án. Áp lực vào bảo tồn đã dạng sinh học đến từ nhiều phía như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các cấp chính quyền, mưu sinh của người dân sống gần rừng.

Một số khu bảo tồn rất năng động trong việc lôi kéo các nguồn đầu tư phục vụ cho công tác bảo tồn. Vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc quản lý của Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai, là một tỉnh nghèo miền núi vùng cao. Cùng với sự quan tâm của chính quyền cấp tỉnh và năng lực sáng tạo của Ban quản lý đã có 4 dự án đầu tư vào cho công tác bảo tồn tổng gía trị kinh phí lên đến gần 10 tỷ đồng. Vườn quốc gia Núi Chúa, vườn quốc gia Phước Bình thuộc tỉnh Ninh Thuận (là một trong những tình nghèo), đã được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo sở khoa học công nghệ và năng lực của ban lãnh đạo các vườn hàng năm các đề tài nghiên cứu khoa học với kinh phí hàng trăm triệu đồng được thực hiện. Khu bảo tồn thiên Đắk Rông (Quảng Trị) chỉ với kinh phí ít ỏi tiết kiệm từ các nguồn đầu tư hiện có đã tiến hành xây dựng bộ tiêu bản thực vật cho khu bảo tồn, các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học ngoài thực địa. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu…………….
iii) Hoạt động hỗ trợ cho Bảo tồn đa dạng sinh học của các khu rừng đặc dụng gồm truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đệm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người là một trong những công cụ rất hữu hiệu cho công tác bảo tồn của các khu rừng đặc dụng. Bằng kinh phí hoạt động hoặc kinh phí hỗ trợ từ các chương trình/dự án, các khu đều đã và đang thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng là dân cư vùng đệm, học sinh, khách tham quan du lịch. Các hoạt động cụ thể thường làm tờ rơi áp phích, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, xuất bản các tài liệu về giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông... Công tác truyền thông giáo dục và thực thi pháp luật rất được các khu bảo tồn quan tâm, hàng năm đều triển khai hoạt động này. Tuy nhiên hiệu quả của các hoạt động này cũng chưa được như mong muốn bởi lý do như: năng lực cán bộ còn yếu, trừ những khu có các dự án nước ngoài hoạt động; thiếu kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả. 
Ban quản lý của các khu bảo tồn nghiên cứu đều rất mong muốn được hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của vùng đệm, nhằm giảm áp lực đến bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều vườn quốc gia đã xây dựng và được phê duyệt các Dự án: “Đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đệm” Tuy nhiên do chưa thống nhất trong cơ chế quản lý các Dự án đầu tư và khả năng của các chủ đầu tư thấp nên kinh phí cho các dự án này thường rất ít và thậm chí các Dự án không được triển khai. Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm hiện nay chủ yếu thông qua các hoạt động khoán bảo vệ rừng, trồng rừng thuộc chương trình 661. Một số khu bảo tồn đã thu hút được các nhà tài trợ hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân địa phương thông qua các chương trình/dự án bằng cách tạo sinh kế cho họ, cho vay vốn,  hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ cây con giống...  (ví dụ như VQG Xuân Thủy, VQG Yok Don, KBTTN Na Hang, VQG Ba Bể, VQG Chư Mom Ray...). Một số vườn quốc gia tổ chức cho cộng đồng tham gia các dịch vụ du lịch tăng thêm nguồn thu nhập. Tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 300 hộ tham gia dịch vụ vận chuyển khách tham quan bằng thuyền. 

iv) Phát triển du lịch sinh thái là một trong những hoạt tạo được đánh giá là nguồn thu nhập tiềm năng đối với các khu rừng đặc dụng và nhân dân vùng đệm. Nhiều vườn quốc gia đã và đang triển khai hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ nhà nghỉ như VQG Cúc phương, Bến En, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cát Bà,  Bạch Mã, Tam Đảo, Ba Bể, Hoàng Liên Sa Pa, Pù Mát, Cát Tiên, Tràm chim, U Minh Thượng... Thu nhập hàng năm từ nguồn này của mỗi khu khoảng vài trục triệu đến một tỷ đồng. Sau khi nộp ngân sách nhà nước, phần còn lại đã bổ sung vào nguồn tài chính để tái đầu tư cho du lịch, giáo dục môi trường và quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phần lớn các khu bảo tồn đều phản ánh rằng hoạt động này chưa có lãi nhiều thường chỉ đủ lấy thu bù chi. Ngoài ra ở một số nơi hoạt động du lịch được thực hiện bởi các đơn vị khác mà thiếu sự tham gia hợp tác của các khu bảo tồn như: Na Hang, Bà Nà-Núi Chúa.

Các khu bảo tồn rất thiếu năng lực hoạt động hiệu quả hoạt động du lịch sinh thái. Các năng lực này không chỉ gồm kinh phí đầu tư ban đầu, nguồn nhân lực mà cả hoạt động quảng bá, nghiên cứu thị trường…. Các ban quản lý ít được đào tạo về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh du lịch. 

Việc thu hút mọi đối tượng khách du lịch đến với khu bảo tồn chưa được chú ý, dường như hoạt động này được khoán trắng cho các công ty dịch vụ du lịch. Chỉ có một vài khu có xây dựng trang Web để giới thiệu quảng bá về tổ chức mình như Cúc Phương. Phần lớn là các công ty du lịch bên ngoài giới thiệu về các khu bảo tồn như là điểm đến trong tuor du lịch. Thiếu các phương tiện chỉ dẫn đến khu bảo tồn như bảng hiệu, tờ rơi, sách hướng dẫn. 

3.1.3 Hoạt động thu hút đầu tư và mối liên kết giữa các khu bảo tồn 
Có một số khu bảo tồn rất năng động trong việc quảng bá về hoạt động của khu bảo tồn, tìm kiếm mọi cơ hội để hợp tác nghiên cứu, lôi kéo nguồn đầu tư. Vườn quốc gia Bì duop-Núi Bà, Chư Yang Syn đã có sáng kiến tiếp cận đến các cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ góp phần hình thành nên chương trình mục tiêu của quốc gia đầu tư phát triển các khu bảo tồn. Chương trình đã triển khai từ năm 2007-2008 và còn tiếp tục, mỗi năm các khu được đầu tư được nhận bình quân hơn một tỷ đồng.

Các nguồn kinh phí đầu tư sẵn có cho hoạt động bảo tồn chưa được khai thác hết. Hàng năm các tỉnh đều có nguồn kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học do Sở khoa học công nghệ của tỉnh quản lý. Các tỉnh thường có định hướng chiến lược nghiên cứu cho địa phương. Ngoài một số khu bảo tồn rất năng động khai thác nguồn vốn này thì phần lớn các khu còn lại đã không khai thác được nguồn vốn này do nguồn nhân lực hạn chế cả về số lượng và chất lượng.   

Mối liên kết hợp tác giữa các khu bảo tồn còn rất hạn chế. Các hoạt động tạo thành mạng lưới chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau giữa các khu bảo tồn ít được tổ chức, thường chỉ có hoạt động trao đổi giữa hai khu liền kề về công tác quản lý bảo vệ rừng. Cập nhật thông tin giữa các khu chưa được kịp thời, thậm chí có khu chưa nắm được thông tin về hoạt động của VCF. 
3.2. Thực trạng tài chính của các khu bảo tồn
Nguồn tài chính hiện nay của các khu bảo tồn từ nguồn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư nước ngoài. Ngân sách nhà nước đầu tư thông qua ngân sách của các cấp quản lý như Bộ NN&PTNT, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các chi cục kiểm lâm, vì thế các khu bảo tồn nghiên cứu được phân theo 3 cấp quản lý để phân tích tình hình tài chính.

3.2.1 Tình hình đầu tư từ các nguồn 

Đầu tư của các khu bảo tồn thuộc tất cả các cấp quản lý thường bao gồm các nguồn như ngân sách nhà nước, đầu tư từ các dự án tài trợ nước ngoài và đầu tư từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu bảo tồn, nguồn đầu tư có vai trò quan trọng nhất là nguồn ngân sách Nhà nước. Các vườn quốc gia có đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ hơn 80% (ở các vườn Bến En, Cúc Phương, Cát Tiên) Biểu 1; Cơ cấu đầu tư từ các nguồn của  các vườn quốc gia trực thuộc cấp tỉnh quản lý được thể hiện qua biểu 2, 14/20 vườn có tỷ lệ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chiếm hơn 90% trên tổng đầu tư. 22/23 khu bảo tồn thiên nhiên có tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm hơn 90% (Biểu 3)
Biểu 1 Cơ cấu đầu tư từ các nguồn của các vườn quốc gia Bộ NN&PTNT quản lý, giai đoạn 2000-2006 






(ĐVT: %)
	STT
	Tên
	Đầu tư từ ngân sách NN
	Đầu tư từ sản xuất kinh doanh
	Đầu tư từ dự án nước ngoài
	Tổng đầu tư

	1
	Bến En
	99,37
	-
	0,63
	100,00

	2
	Cát Tiên
	94,69
	3,72
	1,60
	100,00

	3
	Bạch Mã
	91,88
	2,61
	5,51
	100,00

	4
	Yok Don
	69,72
	0,62
	29,67
	100,00

	5
	Cúc Phương
	68,08
	1,38
	30,54
	100,00

	6
	Tam Đảo
	49,98
	1,66
	48,36
	100,00


Biểu 2 Cơ cấu đầu tư từ các nguồn của các vườn quốc gia trực thuộc tỉnh giai đoạn 2000-2006 







(ĐVT: %)
	STT
	Tên
	Đầu tư từ ngân sách NN
	Đầu tư từ sản xuất kinh doanh
	Đầu tư từ dự án nước ngoài
	Tổng đầu tư

	1
	Xuân Thủy
	70,00
	-
	30,00
	100,00

	2
	Lò Gò-Xa Mát
	100,00
	-
	-
	100,00

	3
	Phú Quốc
	100,00
	-
	-
	100,00

	4
	Tràm Chim
	100,00
	-
	-
	100,00

	5
	U Minh Hạ
	100,00
	-
	-
	100,00

	6
	U Minh Thượng
	100,00
	-
	-
	100,00

	7
	Chư Yang Sin
	100,00
	-
	-
	100,00

	8
	Kon Ka Kinh
	100,00
	-
	-
	100,00

	9
	Núi Chúa
	100,00
	-
	-
	100,00

	10
	Phước Bình
	100,00
	-
	-
	100,00

	11
	Hoàng Liên
	96,72
	3,28
	-
	100,00

	12
	Bù Gia Mập
	95,35
	-
	4,65
	100,00

	13
	Bi Đúp-Núi Bà
	95,14
	-
	4,86
	100,00

	14
	Cát Bà
	90,33
	9,67
	-
	100,00

	15
	Ba Bể
	77,20
	1,98
	20,82
	100,00

	16
	Pù Mát
	75,54
	0,96
	23,50
	100,00

	17
	Phong Nha-Kẻ Bàng
	69,39
	16,70
	13,91
	100,00

	18
	Mũi Cà Mau
	66,34
	-
	33,66
	100,00

	19
	Vũ Quang
	27,45
	-
	72,55
	100,00

	20
	Chư Mom Ray
	23,34
	-
	76,66
	100,00


Biểu 3 Cơ cấu đầu tư từ các nguồn của các khu bảo tồn thiên nhiên giai đoạn 2000-2006









(ĐVT: %)
	STT
	Tên
	Đầu tư từ ngân sách NN
	Đầu tư từ sản xuất kinh doanh
	Đầu tư từ dự án nước ngoài
	Tổng đầu tư

	1
	Tây Côn Lĩnh
	100,00
	-
	-
	100,00

	2
	Phong Quang 
	100,00
	-
	-
	100,00

	3
	Du Già 
	100,00
	-
	-
	100,00

	4
	Xuân Nha 
	100,00
	-
	-
	100,00

	5
	Tà Sùa 
	100,00
	-
	-
	100,00

	6
	Vĩnh Cửu
	100,00
	-
	-
	100,00

	7
	Bình Châu-Phước Bửu 
	100,00
	-
	-
	100,00

	8
	Tà Kóu 
	100,00
	-
	-
	100,00

	9
	Núi Ông 
	100,00
	-
	-
	100,00

	10
	Kẻ Gỗ
	100,00
	-
	-
	100,00

	11
	Ea So 
	100,00
	-
	-
	100,00

	12
	Ngọc Linh  
	100,00
	-
	-
	100,00

	13
	Kon Chư Răng 
	100,00
	-
	-
	100,00

	14
	Krông Trai 
	100,00
	-
	-
	100,00

	15
	Pù Huống
	100,00
	-
	-
	100,00

	16
	Phong Điền
	100,00
	-
	-
	100,00

	17
	Dakrong 
	98,08
	-
	1,92
	100,00

	18
	Na Hang 
	96,97
	-
	3,03
	100,00

	19
	Pù Hu 
	95,58
	-
	4,42
	100,00

	20
	Vân Long 
	94,61
	-
	5,39
	100,00

	21
	Sông Thanh 
	92,54
	-
	7,46
	100,00

	22
	Xuân Liên 
	89,76
	-
	10,24
	100,00

	23
	Pù Luông 
	68,91
	-
	31,09
	100,00


 Không phải tất cả các khu bảo tồn đều có nguồn đầu tư từ các dự án nước ngoài (21/49 khu phân tích). Tất cả các vườn quốc gia trực thuộc Bộ đều có đầu tư từ dự án tuy mức đầu tư có khác nhau (Tam Đảo có tỷ lệ 48,36%; Bến En có tỷ lệ thấp nhất: 0,63%); Chỉ có 8/20 vườn quốc gia trực thuộc tỉnh và 7/23 khu bảo tồn thiên nhiên có vốn đầu tư từ dự án tài trợ nước ngoài.
Nguồn đầu tư thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu từ kinh doanh du lịch, tuy nhiên nguồn vốn này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng đầu tư, điều đó cũng phản ánh hiệu quả của hoạt động du lịch của các vườn quốc gia hiện đang rất thấp. Ví dụ ở Vườn quốc gia Bạch Mã, hoạt động du lịch do một công ty kinh doanh du lịch thực hiện, vườn quốc gia không có vai trò gì, lý do công ty này đã hoạt động du lịch tại đây trước khi vườn quốc gia thành lập. 

Nguồn tái đầu tư từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn (Tam Đảo chiếm 1.66%; Cúc Phương 1.38%; Yok Đôn 0.62 %); tất cả các khu bảo tồn thiên nhiên đều chưa có nguồn thu này. Các vườn quốc gia có hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là kinh doanh du lịch sinh thái (13/26) đều phản ánh đây là hoạt động chỉ mới lấy thu bù chi chứ chưa có lãi để tái đầu tư cho các hoạt động bảo tồn khác.
Đầu tư bình quân qua các năm
Đầu tư bình quân cho các khu bảo tồn qua các năm trong giai đoạn 2001-2006 có bốn mức đầu tư khác nhau: Rất cao trên 2.000 USD/km2/năm; Cao giao động từ 1.000–2000 USD/km2/năm; Trung bình giao động từ 450-1000 USD/km2/năm; Thấp dưới 450 USD/km2/năm.
Số liệu chi tiết ở biểu 4, 5, 6 đầu tư từ ngân sách cho các vườn quốc gia trực thuộc Bộ NN&PTNT ở mức cao (Cúc Phương, Bến En, Tam Đảo) và mức trung bình khá (Bạch Mã, Cát Tiên và Yok Đôn). Tổng đầu tư trên một đơn vị diện tích tăng qua các năm, rừng cấm Cúc Phương có mức đầu tư từ ngân sách cao nhất: 1.786,32 USD/km2/năm, nếu tỉnh tổng đầu tư từ các nguồn thì mức đầu tư lên tới 2.623,87 USD/km2/năm; Yok Đôn có mức đầu tư bình quân thấp nhất: 524,59 USD/km2/năm. (Biểu 4)

Biểu 4. Bình quân đầu tư qua các năm cho các vườn quốc gia trực thuộc Bộ NN&PTNT giai đoạn (2001-2006)
	stt
	Tên  
	 Bình quân đầu tư từ ngân sách/km2/năm (triệu đồng) 
	 Bình quân tổng đầu tư /km2/năm (triệu đồng) 
	 Bình quân đầu tư từ ngân sách USD/km2/năm  
	 Bình quân tổng đầu tư (USD)/km2/năm 

	1
	Cúc Phương
	                28,58 
	             41,98 
	         1.786,35 
	              2.623,87 

	2
	Bến En 
	                17,70 
	             17,81 
	         1.106,12 
	              1.113,16 

	3
	Tam Đảo
	                15,94 
	             31,89 
	            996,14 
	              1.993,28 

	4
	Bạch Mã
	                11,21 
	             12,20 
	            700,65 
	                 762,54 

	5
	Cát Tiên 
	                10,18 
	             10,75 
	            636,17 
	                 671,86 

	6
	Yok Don 
	                  8,39 
	             12,04 
	            524,59 
	                 752,45 

	
	Bình quân chung
	15,33
	21,11
	       958,34
	1.319,53


Nhìn chung các vườn quốc gia cấp tỉnh đều mới được nâng cấp từ các rừng đặc dụng hay khu bảo tồn thiên nhiên lên thành vườn quốc gia vào giai đoạn 2001-2006 (17 trên tổng số 20 vườn nghiên cứu) trừ một số vườn quốc gia như Ba Bể, Vũ Quang và Tràm chim được thành lập vào trước những năm 2000. Tổng đầu tư từ các nguồn cho các vườn quốc gia cấp tỉnh trong giai đoạn (2001-2006) được thể hiện ở biểu 5. Mức đầu tư bình quân trên một ha đối với các vườn chênh lệch gấp nhiều lần. Đầu tư từ ngân sách của các khu bảo tồn trực thuộc cấp tỉnh quản lý có độ chênh lệch rất lớn gấp hơn 44 lần (Cao nhất là Xuân Thủy 7173 USD/km2/năm thấp nhất Chư Giang Syn 163 USD/km2/năm)

Biểu 5. Bình quân đầu tư qua các năm cho các vườn quốc gia trực thuộc các tỉnh giai đoạn (2001-2006)

	STT
	Tên
	Bình quân đầu tư từ ngân sách/km2/năm (triệu đồng)
	Bình quân tổng đầu tư /km2/năm (triệu đồng)
	Bình quân đầu tư từ ngân sách USD/km2/năm
	Bình quân tổng đầu tư (USD)/km2/năm

	1
	Xuân Thủy
	114,78
	114,78
	7.173,70
	7.173,70

	2
	Ba Bể
	110,74
	143,44
	6.921,09
	8.964,86

	3
	U Minh Thượng
	58,22
	58,22
	3.638,78
	3.638,78

	4
	Cát Bà 
	24,72
	27,37
	1.545,01
	1.710,39

	5
	Lò Gò-Xa Mát 
	22,41
	22,41
	1.400,80
	1.400,80

	6
	U Minh Hạ 
	19,78
	19,78
	1.236,45
	1.236,45

	7
	Bù Gia Mập
	9,90
	10,38
	618,79
	648,99

	8
	Núi Chúa 
	9,66
	9,66
	603,58
	603,58

	9
	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	9,18
	13,22
	573,47
	826,40

	10
	Hoàng Liên 
	7,28
	7,53
	454,96
	470,38

	11
	Phú Quốc
	7,11
	7,11
	444,59
	444,59

	12
	Tràm Chim 
	7,06
	7,06
	441,29
	441,29

	13
	Pù Mát 
	6,26
	8,29
	391,30
	517,99

	14
	Kon Ka Kinh 
	5,16
	5,16
	322,39
	322,39

	15
	Phước Bình 
	4,86
	4,86
	303,55
	303,55

	16
	Vũ Quang 
	3,53
	12,87
	220,85
	804,68

	17
	Mũi Cà Mau 
	3,53
	5,32
	220,41
	332,23

	18
	Bi Đúp-Núi Bà 
	3,42
	3,59
	213,71
	224,64

	19
	Chư Yang Sin 
	2,62
	2,62
	163,83
	163,83

	20
	Chư Mom Ray 
	1,95
	8,35
	121,85
	522,08

	
	Bình quân chung
	21,61
	24,60
	1.350,52
	1.537,58


Số liệu biểu 6 cho thấy đầu tư cho các khu bảo tồn thiên nhiên chỉ từ nguồn ngân sách của các tỉnh vì thế bình quân đầu tư qua các năm đều rất thấp (19/20 khu bảo tồn nghiên cứu). Chỉ có 2 khu có mức đầu tư cao là Vân Long (1680 USD/km2/năm) và Bình Châu-Phước Bửu (1476 USD/km2/năm). Các khu còn lại do không thu hút được các nguồn đầu tư khác như Dự án có tài trợ nước ngoài, và cũng không có khả năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tái đầu tư nên mức đầu tư bình quân hàng năm đều thấp. Quản lý tài chính của các khu bảo tồn thiên nhiên thường thông qua đơn vị chủ quản là chi cục kiểm lâm (7/23 khu). Một số nơi còn phản ánh chưa được hưởng theo quyết định đơn vị quản lý rừng đặc dụng.
Biểu 6. Bình quân đầu tư qua các năm cho các khu bảo tồn thiên nhiên trực thuộc các tỉnh giai đoạn (2001-2006)

	STT
	Tên
	 Bình quân đầu tư từ ngân sách/km2/năm (triệu đồng) 
	 Bình quân tổng đầu tư /km2/năm (triệu đồng) 
	 Bình quân đầu tư từ ngân sách USD/km2/năm  
	 Bình quân tổng đầu tư (USD)/km2/năm 

	1
	Vân Long 
	26,89
	28,42
	1.680,72
	1.776,54

	2
	Bình Châu-Phước Bửu 
	23,63
	23,63
	1.476,57
	1.476,57

	3
	Kẻ Gỗ
	8,12
	8,12
	507,24
	507,24

	4
	Pù Luông 
	7,83
	11,37
	489,67
	710,65

	5
	Tà Kóu 
	6,05
	6,05
	378,40
	378,40

	6
	Ea So 
	5,87
	5,87
	366,67
	366,67

	7
	Vĩnh Cửu
	5,49
	5,49
	343,14
	343,14

	8
	Kon Chư Răng 
	4,78
	4,78
	298,85
	298,85

	9
	Pù Hu 
	4,77
	4,99
	298,14
	311,92

	10
	Krông Trai 
	4,39
	4,39
	274,22
	274,22

	11
	Phong Quang 
	3,46
	3,46
	216,18
	216,18

	12
	Pù Huống
	3,14
	3,14
	195,94
	195,94

	13
	Tây Côn Lĩnh
	3,12
	3,12
	194,77
	194,77

	14
	Xuân Liên 
	2,87
	3,20
	179,27
	199,73

	15
	Na Hang 
	2,84
	3,10
	177,51
	193,46

	16
	Núi Ông 
	2,77
	2,77
	173,07
	173,07

	17
	Ngọc Linh  
	2,38
	2,38
	148,98
	148,98

	18
	Tà Sùa 
	1,65
	1,65
	103,20
	103,20

	19
	Du Già 
	1,55
	1,55
	96,90
	96,90

	20
	Dakrong 
	1,54
	1,57
	96,04
	97,92

	21
	Sông Thanh 
	1,00
	1,08
	62,27
	67,29

	22
	Xuân Nha 
	0,97
	0,97
	60,52
	60,52

	23
	Phong Điền 
	0,83
	0,83
	51,19
	51,19

	
	Bình quân chung
	5,45
	5,71
	340,57
	356,83


3.2.2 Thực trạng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2001-2006
Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của các khu bảo tồn như đã phản ảnh ở trên. Ngân sách được đầu tư theo nhiều nội dung: đầu tư phát triển vườn quốc gia trên cơ sở các kế hoạch dài hạn 5-10 năm, đầu tư cho các hoạt động thường xuyên, và đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia như 661, chương trình mục tiêu cho các khu bảo tồn.

Khi thành lập vườn quốc gia hay nâng cấp khu bảo tồn lên vườn quốc gia, các khu bảo tồn đều được phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và phát triển. Các dự án thường được phê duyệt với tổng đầu tư rất cao, nhưng quá trình giải ngân chậm và không đủ kinh phí theo hạng mục đã được phê duyệt (Phụ lục 4). Các nội dung đầu tư của dự án này thường hướng về xây dựng cơ bản như Nhà, đường giao thông trong vùng lõi, đập thủy lợi, trạm kiểm lâm, xây dựng đường ranh giới…. Tùy theo khả năng ngân sách hay nhu cầu thực tế của các khu bảo tồn, dự án này được phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ xung giai đoạn 2.

Nội dung thứ hai của ngân sách nhà nước là đầu tư theo các chương trình mục tiêu. Chương trình mục tiêu quốc gia (661) phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý bảo vệ rừng và cho các hợp đồng khoán bảo vệ rừng hàng năm. Chương trình này được cho biết sẽ kết thúc vào năm 2010, chưa có kế hoạch kinh phí tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, đây cũng là một thách thức lớn đối với các khu bảo tồn. Hầu hết các vườn quốc gia thuộc các cấp quản lý đều có đầu tư từ nguồn này, chỉ có 4 vườn quốc gia và 3 khu bảo tồn thiên nhiên không có đầu tư từ nguồn này. Năm 2007 còn có chương trình mục tiêu phát triển các khu bảo tồn do bộ kế hoạch đầu tư quản lý, do một số khu chưa quyết toán năm 2007 nên không đưa nguồn này vào phân tích. 
Ngân sách Nhà nước còn đầu tư cho các hoạt động của khu bảo tồn như lương cho đội ngũ, công tác phí, nhiên liệu đi lại, sửa chữa nhỏ trang thiết bị. Vì thế ngân sách này thường được cấp dựa theo số lượng cán bộ của khu bảo tồn. Định mức này được tăng  lên hàng năm do chính sách điều chỉnh lương của chính phủ hàng năm. Tuy nhiên, chưa có sự thống nhất về định mức chi thường xuyên cho cán bộ giữa các khu rừng đặc dụng, ngay cả các khu cùng một cấp quản lý cũng có sự khác nhau. Biểu 7; biểu 8; biểu 9 thể hiện tỷ lệ cơ cấu đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các khu bảo tồn.
Biểu 7. Cơ cấu đầu tư từ Ngân sách Nhà nước của các VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT (2001-2006) 







(ĐVT: %)
	STT
	Vườn quốc gia
	Đầu tư các hoạt động
	Đầu tư theo chương trình 661
	Đầu tư từ các dự án khác
	Tổng đầu tư trong năm

	1
	Bến En
	76,44
	5,84
	17,72
	100,00

	2
	Cúc Phương
	53,38
	10,41
	36,21
	100,00

	3
	Tam Đảo
	38,84
	39,60
	21,56
	100,00

	4
	Cát Tiên
	58,38
	12,30
	29,32
	100,00

	5
	Bạch Mã
	42,76
	15,72
	41,53
	100,00

	6
	Yok Don
	19,27
	17,15
	63,58
	100,00


Nguồn đầu tư từ ngân sách cho các vườn quốc gia trực thuộc cấp Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý cũng tương tự như các vườn quốc gia trực thuộc bộ NN&PTNT. Thông thường các khu bảo tồn thiên nhiên khi có quyết định nâng cấp lên vườn quốc gia đều được phê duyệt một kế hoạch tổng thể xây dựng và phát triển vườn quốc gia từ 5-10 năm. Hàng năm, kinh phí được cấp về cho các vườn quốc gia thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt. Các hạng mục này thường là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 

Chương trình mục tiêu quốc gia (661) cũng là một trong những nguồn đầu tư chủ yếu của các vườn quốc gia. Do khả năng ngân sách của các tỉnh khác nhau nên mức đầu tư cũng khác nhau.(Cơ cấu đầu tư ngân sách theo ba nguồn chủ yếu: Hoạt động - Chương trình 661 - Dự án). Cơ cấu đầu tư từ các nguồn được thể hiện chi tiết qua biểu 8. Ví dụ như ở Hoàng Liên tỷ lệ này là: (32,24 - 40,26 - 27.50); Mũi Cà Mau: (40,37 - 26,18 - 33,45); Phước Bình: (46,90 - 45,67 - 7,42)

Cũng như các vườn quốc gia thuộc các cấp quản lý, đầu tư ngân sách Nhà nước của các khu bảo tồn thiên nhiên cũng bao gồm hoạt động thường xuyên, chương trình mục tiêu quốc gia (661) và các  dự án đầu tư. Cơ cấu chi tiết cho các khu bảo tồn thể hiện qua biểu 9. Tuy nhiên có 5 khu (Du Già, Phong Quang, Vân Long, Tây Côn Lĩnh, Tà Kóu) kinh phí đầu tư cho hoạt động của khu bảo tồn chủ yếu từ chương trình 661, theo kế hoạch năm 2010 chương trình kết thúc hoạt động đây là thách thức lớn đối với công tác bảo tồn.

Biểu 8. Cơ cấu đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vườn quốc gia trực thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn (2001-2006) 





(ĐVT: %)
	STT
	Vườn quốc gia
	Đầu tư các hoạt động
	Đầu tư chương trình 661
	Đầu tư từ các dự án khác
	Tổng đầu tư trong năm

	1
	Ba Bể
	          14,83 
	            3,09 
	          82,08 
	        100,00 

	2
	Cát Bà 
	          47,38 
	               -   
	          52,62 
	        100,00 

	3
	Hoàng Liên 
	          32,50 
	          40,60 
	          26,90 
	        100,00 

	4
	Xuân Thủy
	          20,92 
	            0,20 
	          78,88 
	        100,00 

	5
	Bi Đúp-Núi Bà 
	          68,22 
	          29,85 
	            1,93 
	        100,00 

	6
	Bù Gia Mập
	          31,66 
	            8,79 
	          59,54 
	        100,00 

	7
	Lò Gò-Xa Mát 
	          11,02 
	          34,74 
	          54,24 
	        100,00 

	8
	Mũi Cà Mau 
	          48,90 
	          31,70 
	          19,40 
	        100,00 

	9
	Phú Quốc
	          86,56 
	          13,44 
	               -   
	        100,00 

	10
	Tràm Chim 
	          19,54 
	            8,53 
	          71,93 
	        100,00 

	11
	U Minh Hạ 
	          41,10 
	          20,79 
	          38,11 
	        100,00 

	12
	U Minh Thượng
	          22,76 
	               -   
	          77,24 
	        100,00 

	13
	Chư Mom Ray 
	          61,18 
	               -   
	          38,82 
	        100,00 

	14
	Chư Yang Sin 
	          62,02 
	          33,33 
	            4,65 
	        100,00 

	15
	Kon Ka Kinh 
	          19,76 
	          77,23 
	               -   
	        100,00 

	16
	Núi Chúa 
	          18,69 
	          77,33 
	            3,98 
	        100,00 

	17
	Pù Mát 
	          21,93 
	               -   
	          78,07 
	        100,00 

	18
	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	          43,72 
	            8,17 
	          48,11 
	        100,00 

	19
	Phước Bình 
	          46,90 
	          45,67 
	            7,42 
	        100,00 

	20
	Vũ Quang 
	          51,50 
	          19,01 
	          29,49 
	        100,00 


Tài chính của chương trình 661 được ban quản lý cấp tỉnh quản lý, tiến độ giải ngân có nhiều bất cập, thanh quyết toán cũng chậm, vì vậy các khu bảo tồn rất gặp khó khăn trong việc chủ động thực hiện các hoạt động. hầu hết ban quản lý các khu bảo tồn chưa nắm được kế hoạch kinh phí đầu tư tiếp tục cho hoạt động của mình sau khi chương trình 661 kết thúc.
Biểu 9. Cơ cấu đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn (2001-2006) 




(ĐVT: %)
	STT
	Khu bảo tồn thiên nhiên
	Đầu tư các hoạt động
	Đầu tư theo chương trình 661
	Đầu tư từ các dự án khác
	Tổng đầu tư trong năm

	1
	Phong Quang
	-
	100,00
	-
	100,00

	2
	Du Già
	-
	100,00
	-
	100,00

	3
	Tây Côn Lĩnh
	8,51
	91,49
	-
	100,00

	4
	Tà Kóu
	37,74
	62,26
	-
	100,00

	5
	Bình Châu-Phước Bửu
	42,10
	57,90
	-
	100,00

	6
	Kẻ Gỗ
	44,65
	55,35
	-
	100,00

	7
	Ngọc Linh
	46,82
	53,18
	-
	100,00

	8
	Pù Hu
	34,93
	52,52
	12,56
	100,00

	9
	Xuân Liên
	39,99
	49,22
	10,79
	100,00

	10
	Krông Trai
	46,05
	44,16
	9,79
	100,00

	11
	Vân Long
	-
	42,10
	57,90
	100,00

	12
	Tà Sùa
	63,95
	36,05
	-
	100,00

	13
	Xuân Nha
	64,85
	35,15
	-
	100,00

	14
	Pù Luông
	25,14
	34,63
	40,22
	100,00

	15
	Na Hang
	79,45
	20,55
	-
	100,00

	16
	Ea So
	52,31
	15,63
	32,06
	100,00

	17
	Sông Thanh
	37,88
	15,00
	47,12
	100,00

	18
	Dakrong
	78,83
	11,29
	9,88
	100,00

	19
	Núi Ông
	84,06
	10,29
	5,64
	100,00

	20
	Vĩnh Cửu
	97,06
	2,94
	-
	100,00

	21
	Kon Chư Răng
	11,23
	-
	88,77
	100,00

	22
	Pù Huống
	29,85
	-
	70,15
	100,00

	23
	Phong Điền
	100,00
	-
	-
	100,00


Định mức đầu tư cho hoạt động thường xuyên
Ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên thường được cấp theo định mức. Mức đầu tư được quy định cho một người trong một năm. Tuy nhiên định mức này không được quy định thống nhất cho tất cả các khu bảo tồn trong cả nước. tùy theo khả năng kinh phí khác nhau của các cấp quản lý (trung ương hay địa phương) để đưa ra định mức này. Theo xu thế mức đầu tư này ngày càng tăng do chính sách lương của chính phủ Việt Nam thay đổi. Tuy nhiên, tùy theo khả năng tài chính của mỗi tỉnh mà mức đầu nhiều hay ít. Ví dụ đối với năm 2003: Định mức dao động từ mức thấp nhất là 13,8 triệu đồng /người/năm (Xuân Thủy) lên đến 31,37 triệu đồng/người/năm. Mức đầu tư thường xuyên cho các vườn quốc gia giai đoạn 2001-2006 thể hiện chi tiết ở biểu 10; biểu 11; biểu 12.

Biểu 10. Mức đầu tư hoạt động thường xuyên của các vườn quốc gia trực thuộc bộ NN&PTNT giai đoạn 2001-2006 



(ĐVT: Triệu đồng/người/năm)

	STT
	Tên  
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1
	Bến En 
	26
	27
	31
	36
	44
	44

	2
	Cúc Phương
	21,17
	25,67
	30,23
	35,98
	42,26
	45,83

	3
	Tam Đảo
	15
	16
	18
	18
	24
	27

	4
	Cát Tiên 
	19,32
	26,54
	30,06
	31,6
	33,4
	34,7

	5
	Bạch Mã
	0
	22,403
	24,187
	30,32
	35,64
	36,12

	6
	Yok Don 
	14,53
	17,00
	29,99
	32,98
	42
	42


Biểu 11. Mức đầu tư hoạt động thường xuyên của các vườn quốc gia do UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2001-2006 




(ĐVT: Triệu đồng/người/năm)

	STT
	Tên  
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1
	Cát Bà 
	25,78
	25,98
	31,37
	33,19
	38,27
	42,54

	2
	Hoàng Liên 
	0
	0
	27
	27
	27
	27

	3
	Ba Bể
	24,14
	25,53
	28,39
	28,71
	28,64
	39,84

	4
	Xuân Thủy
	0
	0
	13,8
	20
	22
	24

	5
	Bù Gia Mập
	-
	
	17
	21
	21
	27

	6
	Phú Quốc
	0
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09
	10,08

	7
	Mũi Cà Mau 
	10,5
	10,5
	13
	16
	23
	29

	8
	Bi Đúp-Núi Bà 
	15
	17
	17
	19
	21
	28

	9
	U Minh Hạ 
	9,79
	9,94
	10,14
	10,52
	14,36
	16,74

	10
	Tràm Chim 
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	11
	Lò Gò-Xa Mát 
	0
	-
	15,33
	15,00
	13,24
	14,79

	12
	U Minh Thượng
	0
	0
	11
	15
	15
	16,5

	13
	Chư Yang Sin 
	5,37
	9,11
	9,10
	18,14
	22,36
	24,60

	14
	Phước Bình 
	0
	0
	16,8
	19,7
	19,7
	19,7

	15
	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	0
	0
	0
	9,00
	9,00
	9,00

	16
	Pù Mát 
	0
	0
	22
	25
	28
	32

	17
	Núi Chúa 
	15,2
	15,2
	15,2
	19,5
	19,5
	0

	18
	Kon Ka Kinh 
	0
	0
	14,16
	19,69
	23,57
	37,22

	19
	Chư Mom Ray 
	13,5
	15,66
	19,18
	18,37
	21,77
	25,55

	20
	Vũ Quang 
	12,75
	14,52
	16,85
	17,13
	24,70
	32,01


Biểu 12. Mức đầu tư hoạt động thường xuyên của các khu bảo tồn thiên nhiên giai đoạn 2001-2006 





(ĐVT: Triệu đồng/người/năm)

	STT
	Tên  
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1
	Vân Long 
	-
	9,8
	13,2
	17,6
	18,4
	19,8

	2
	Pù Luông 
	9,10
	8,94
	11,86
	19,03
	19,07
	27,46

	3
	Na Hang 
	10,06
	13,24
	13,24
	15,08
	13,76
	13

	4
	Pù Hu 
	14,2
	15,36
	17,72
	19,58
	21,45
	25,6

	5
	Phong Quang 
	14,2
	15,36
	17,72
	19,58
	21,45
	25,6

	6
	Tây Côn Lĩnh
	8,36
	8,61
	10,35
	14,81
	18,11
	21,41

	7
	Xuân Liên 
	7,8
	9,5
	15,9
	19,3
	17,8
	26,6

	8
	Tà Sùa 
	0
	0
	12,1
	18,5
	21
	27,3

	9
	Du Già 
	6,2
	6
	6,2
	6,9
	7,4
	8,6

	10
	Xuân Nha 
	0
	0
	14,6
	18,76
	25,92
	30,14

	11
	Bình Châu
	12,3
	24
	24
	24
	24
	24

	12
	Tà Kóu 
	19,13
	21,37
	24,96
	24,73
	24,16
	26,08

	13
	Núi Ông 
	10
	10
	12
	14
	15
	19

	14
	Kẻ Gỗ
	13,43
	9,88
	9,66
	10,76
	17,52
	19,26

	15
	Ea So 
	5,20
	5,60
	6,2
	7,8
	8,9
	12,4

	16
	Kon Chư Răng 
	0
	13,0
	13,0
	15,0
	15,0
	18,0

	17
	Krông Trai 
	12,0
	12,0
	14,0
	14,0
	15,0
	17,0

	18
	Ngọc Linh  
	0
	0
	18,0
	18,0
	20,0
	21,0

	19
	Dakrong 
	0
	0
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	20
	Pù Huống
	-
	18,83
	19,33
	22,24
	24,76
	25,13

	21
	Sông Thanh 
	0
	0
	18,09
	21,74
	28,06
	42,6

	22
	Phong Điền
	0
	0
	0
	0
	0
	21


3.2.3 Các dự án đầu tư trong và ngoài nước
Các dự án tài trợ nước ngoài là một trong những nguồn đầu tư tích cực đối với hoạt động bảo tồn. Theo ý kiến của các vườn quốc gia, các dự án đầu tư nước ngoài có tiến độ cấp vốn đúng với kế hoạch đề ra, các hoạt động đa dạng và có các phương pháp tiếp cận mới. Tuy nhiên, cũng có nhận xét rằng kinh phí thuê tư vấn nước ngoài thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kinh phí đầu tư, hơn nữa thiếu sự kết hợp chặt chẽ với các vườn quốc gia trong quản lý tài chính của các dự án đầu tư.

Biểu 1.3. Dự án đầu tư cho các vườn quốc gia trực thuộc bộ NN&PTNT (2000-2006)

	Vườn quốc gia
	Dự án đầu tư trong nước
	Dự án đầu tư nước ngoài

	
	Số lượng
	Tổng kinh phí (1000 đ)
	Số lượng
	Tổng kinh phí (1000 đ)

	Bến En 
	3
	20,256,894
	1
	121,000

	Cúc Phương
	1
	6,671,890
	5
	19,863,000

	Tam Đảo
	4
	44,206,060
	1
	37,733,580

	Cát Tiên 
	3
	
	2
	

	Bạch Mã
	3
	36,008,360
	10
	1,764,131

	Yok Don 
	3
	
	1
	28,000,000


Các vườn quốc gia trực thuộc Bộ NN&PTNT quản lý có ưu thế hơn các khu bảo tồn khác do cấp tỉnh quản lý trong việc tiếp cận các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Qua Biểu 13 cho thấy tất cả các vườn quốc gia thuộc Bộ quản lý đều có các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên các Vườn quốc gia thường không theo dõi trực tiếp nguồn đầu tư của các Dự án nước ngoài, theo sự phản ánh của một số vườn quốc gia họ chỉ hưởng lợi từ các hoạt động của các Dự án này, còn kinh phí thì không được theo dõi. Vì lý do đó mà số liệu đầu tư của một số Dự án đầu tư nước ngoài không thể thống kê chi tiết. 

Các vườn quốc gia đều có dự án đầu tư trong nước. Các dự án đầu tư trong nước thường có kế hoạch tổng vốn đầu tư rất lớn nhưng quá trình cấp vốn chậm và ít, chỉ chiếm từ 30-35% giá trị vốn đầu tư theo kế hoạch. 

Ngoài ra, có một số vườn quốc gia có dự án đầu tư của nước ngoài nên đầu tư từ các dự án chiếm tỷ lệ cao ví dụ như Chư Mom Ray (15,7- 0 - 84,3), Ba Bể: (21,43 - 4,46 - 74,11) Không phải tất cả các vườn quốc gia cấp tỉnh đều được nhận dự án đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các dự án song phương đa phương. Chỉ có 12/20 vườn quốc gia có dự án đầu tư nước ngoài, cá biệt có vườn quốc gia Vũ Quang nhận được 5 dự án vừa và nhỏ trong giai đoạn (2001-2006). 

Biểu 14. Dự án đầu tư cho các vườn quốc gia trực thuộc UBND tỉnh (2000-2006)

	STT
	Vườn quốc gia
	Dự án đầu tư trong nước
	Dự án đầu tư nước ngoài

	
	
	Số
lượng
	Tổng kinh phí
1000 đ
	Số lượng
	Tổng kinh phí
1000 đ

	1
	Cát Bà
	1
	14.748.000
	0
	-

	2
	Hoàng Liên
	4
	9.956.139
	0
	-

	3
	Ba Bể
	4
	65.336.37
	1
	21.000.000

	4
	Xuân Thủy
	2
	45.000.000
	7
	Không có thông tin

	5
	Bù Gia Mập
	2
	12.278.363
	1
	877.070

	6
	Phú Quốc
	1
	2.102.931
	0
	-

	7
	Mũi Cà Mau
	2
	6.918.706
	1
	5.230.518

	8
	Bi Đúp-Núi Bà
	2
	4.629.250
	1
	792.880

	9
	U Minh Hạ 
	2
	4.500.000
	0
	-

	10
	Tràm Chim
	2
	29.082.000
	1
	Không có thông tin

	11
	Lò Gò-Xa Mát
	2
	27.168.340
	0
	

	12
	U Minh Thượng
	3
	25.330.404
	1
	Không có thông tin

	13
	Chư Yang Sin
	2
	13.667.729
	1
	Không có thông tin

	14
	Phước Bình
	1
	500.000
	0
	-

	15
	Phong Nha-Kẻ Bàng
	2
	30.997.190
	6
	11.036.730

	16
	Pù Mát
	1
	32.000.000
	1
	12.750.000

	17
	Núi Chúa
	2
	12.247.350
	0
	-

	18
	Kon Ka Kinh
	1
	
	0
	-

	19
	Chư Mom Ray
	1
	3.000.000
	1
	25.380.514

	20
	Vũ Quang
	4
	8.587.463
	1
	37.200.000


Trong giai đoạn 2000-2007 có 36 dự án đầu tư trong nước cho 23 khu bảo tồn thiên nhiên tổng trị giá: 99.582.274 ngàn đồng; Pù Luông được đầu tư 4 dự án tổng giá trị: Hơn 8,5 tỷ; Có Pù Huống và Pù Hu được đầu tư 3 dự án giá trị bình quân một khu: gần 7 tỷ.Các khu bảo tồn thiên nhiên ít có cơ hội tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài chỉ có 5/23 khu nghiên cứu có dự án nước ngoài tài trợ.

Biểu 15. Dự án đầu tư cho các khu bảo tồn thiên nhiên (2000-2007)

	STT
	Tên  
	Dự án đầu tư trong nước
	Dự án đầu tư nước ngoài

	
	
	Số lượng
	Tổng kinh phí
1000 đ
	Số lượng
	Tổng kinh phí
1000 đ

	1
	Vân Long 
	1
	2.979.888
	0
	-

	2
	Pù Luông 
	4
	8.596.950
	5
	4.203.000

	3
	Na Hang 
	1
	1.584.055
	2
	400.000

Dự án PARC không có số liệu

	4
	Pù Hu 
	3
	6.974.145
	1
	357.330

	5
	Phong Quang 
	1
	6.640.223
	0
	-

	6
	Tây Côn Lĩnh
	1
	-
	0
	-

	7
	Xuân Liên 
	4
	4.720.003
	3
	602.546

	8
	Tà Sùa 
	1
	1.174.108
	0
	-

	9
	Du Già 
	1
	1.200.000
	0
	-

	10
	Xuân Nha 
	1
	1.516.800
	0
	-

	11
	Bình Châu-Phước Bửu 
	1
	11.075.394
	1
	50.505

	
	Vĩnh Cửu
	2
	23.417.468
	0
	-

	12
	Tà Kóu 
	1
	4.045.000
	0
	-

	13
	Núi Ông 
	1
	480.721
	0
	-

	14
	Kẻ Gỗ
	1
	10.328.300
	0
	-

	15
	Ea So 
	1
	11.057.828
	0
	

	16
	Kon Chư Răng 
	1
	4724.473
	1
	Không có thông tin

	17
	Krông Trai 
	1
	4.240.706
	0
	-

	18
	Ngọc Linh  
	1
	6.911.396
	0
	-

	19
	Dakrong 
	1
	2.224.000
	1
	79.361

	20
	Pù Huống
	2
	6.177.238
	0
	-

	21
	Sông Thanh 
	2
	3.661.702
	0
	-

	22
	Phong Điền
	0
	-
	0
	-


3.2.4 Phân bổ đầu tư qua các năm

Tình hình phân bổ các nguồn vốn đầu tư được phân tích theo ba nội dung: Hoạt động, xây dựng cơ sở hạ tầng và nghiên cứu khoa học. Các hoạt động thường xuyên phục vụ công tác bảo tồn như quản lý bảo vệ rừng, giao khoán quản lý bảo vệ, giáo dục truyền thông, mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị nhỏ và lương cùng các chi phí khác cho bộ máy. Xây dựng cơ sở hạ tầng là các xây dựng nhà cửa, trạm kiểm lâm, đường giao thông, hệ thống phòng chống cháy rừng, mua sắm các trang thiết bị lớn. Nghiên cứu khoa học bao gồm các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học như thực hiện các đề tài nghiên cứu, điều tra cơ bản về động thực vật.... 
Phân bổ đầu tư ngân sách của các vườn quốc gia trực thuộc bộ NN&PTNT quản lý giai đoạn (2001-2006) thể hiện qua biểu 16 cho thấy phân bổ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học ở tất cả các vườn đều chiếm tỷ lệ rất thấp chưa được 4% trên tổng kinh phí, thậm chí ở Cát Tiên và Yok Đôn kinh phí này chỉ chiếm chưa được 1%.
Biểu 16. Cơ cấu phân bổ đầu tư theo các hạng mục (2001-2006)
 ĐVT: %

	STT
	Tên  
	Hoạt động
	Xây dựng cơ bản
	Nghiên cứu khoa học
	Tổng 

	1
	Bến En 
	80,22
	17,01
	2,78
	100,00

	2
	Cúc Phương
	54,95
	41,21
	3,84
	100,00

	3
	Tam Đảo
	50,54
	47,36
	2,10
	100,00

	4
	Cát Tiên 
	66,48
	33,08
	0,45
	100,00

	5
	Bạch Mã
	34,13
	63,16
	2,72
	100,00

	6
	Yok Don 
	32,16
	67,32
	0,51
	100,00


Phân bổ kinh phí cho các hoạt động thường xuyên chiếm tỷ lệ hơn 50%, riêng vườn quốc gia Yok Đôn giai đoạn này được đầu tư nhiều hơn cho xây dựng cơ bản nên tỷ lệ vốn phân bổ cho các hoạt động chỉ chiếm 32.16%. Các vườn quốc gia cũng đồng ý rằng trong khi hoạt động của các Dự án nước ngoài chú ý nhiều hơn đến các hoạt động như nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng, giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức… thì các Dự án trong nước thường chú trọng vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng…. Tỷ lệ đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng của vườn quốc gia Yok Đôn tăng mạnh chiếm 67,32%, tỷ lệ này ở Bến En là thấp nhất. 

Phân bổ đầu tư của các vườn quốc gia trực thuộc tỉnh quản lý có tỷ lệ đầu tư cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng. 12/20 khu nghiên cứu có tỷ lệ này chiếm trên 50%. Có 6/20 khu có phân bổ đầu tư cho bảo tồn đa dạng sinh học. Tỷ lệ đầu tư cho hoạt động này của các khu có đầu tư cao hơn so với các vườn quốc gia thuộc cấp Bộ quản lý. Tuy nhiên các vườn quốc gia lại có nhiều dự án tài trợ nước ngoài đầu tư chủ yếu cho hoạt động bảo tồn và hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học. 7/20 khu có tỷ lệ phân bổ kinh phí cho các hoạt động thường xuyên chiếm hơn 60%.
Biểu 10. Cơ cấu phân bổ đầu tư theo các hạng mục của các vườn quốc gia trực thuộc UBND tỉnh giai đoạn(2001-2006) 
ĐVT: %
	STT
	Tên  
	Hoạt động
	Xây dựng cơ bản
	Nghiên cứu khoa học
	Tổng 

	1
	Ba Bể
	19,11
	80,89
	-
	100,00

	2
	Xuân Thủy
	21,11
	78,89
	-
	100,00

	3
	Pù Mát 
	14,86
	78,66
	6,48
	100,00

	4
	U Minh Thượng
	22,68
	77,32
	-
	100,00

	5
	Kon Ka Kinh 
	26,12
	73,88
	-
	100,00

	6
	Tràm Chim 
	28,07
	71,93
	-
	100,00

	7
	Bù Gia Mập
	38,43
	61,57
	-
	100,00

	8
	Vũ Quang 
	39,37
	60,63
	-
	100,00

	9
	Phước Bình 
	45,63
	54,37
	-
	100,00

	10
	Lò Gò-Xa Mát 
	45,71
	54,29
	-
	100,00

	11
	Phú Quốc
	44,76
	49,14
	6,10
	100,00

	12
	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	43,59
	48,02
	8,39
	100,00

	13
	Chư Mom Ray 
	60,34
	39,66
	-
	100,00

	14
	Mũi Cà Mau 
	60,84
	39,16
	-
	100,00

	15
	Cát Bà 
	65,27
	34,73
	-
	100,00

	16
	Chư Yang Sin 
	66,58
	33,42
	-
	100,00

	17
	Núi Chúa 
	78,06
	21,94
	-
	100,00

	18
	Bi Đúp-Núi Bà 
	81,35
	18,65
	-
	100,00

	19
	Hoàng Liên 
	59,83
	16,75
	23,42
	100,00

	20
	U Minh Hạ 
	91,50
	8,50
	-
	100,00


Phân bổ đầu tư hàng năm của các khu bảo tồn thiên nhiên chủ yếu dành cho hoạt động thường xuyên. Có 4/23 khu nghiên cứu chỉ có đầu tư cho hoạt động thường xuyên ngoài ra không đầu tư gì khác. Dù nguồn kinh phí ít nhưng một số khu bảo tồn thiên nhiên vẫn cố gắng triển khai các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, 5/23 khu có hoạt động này.
Biểu 16. Phân bổ đầu tư theo hạng mục của các khu bảo tồn thiên nhiên (2001-2006) (%)

	STT
	Tên  
	Hoạt động
	Xây dựng cơ bản
	Nghiên cứu khoa học
	Tổng 

	1
	Phong Quang 
	100,00
	-
	-
	100,00

	2
	Tà Sùa 
	100,00
	-
	-
	100,00

	3
	Tà Kóu 
	100,00
	-
	-
	100,00

	4
	Phong Điền
	100,00
	-
	-
	100,00

	5
	Du Già 
	99,98
	0,02
	-
	100,00

	6
	Xuân Nha 
	96,11
	3,89
	-
	100,00

	7
	Núi Ông 
	94,36
	5,64
	-
	100,00

	8
	Tây Côn Lĩnh
	92,91
	7,79
	-
	100,00

	9
	Xuân Liên 
	92,59
	-
	7,41
	100,00

	10
	Na Hang 
	91,76
	-
	8,24
	100,00

	11
	Krông Trai 
	90,21
	9,79
	-
	100,00

	12
	Dakrong 
	85,12
	9,88
	5,00
	100,00

	13
	Pù Hu 
	89,28
	10,72
	-
	100,00

	14
	Pù Luông 
	73,18
	25,79
	1,04
	100,00

	15
	Vĩnh Cửu
	69,01
	30,99
	-
	100,00

	16
	Ea So 
	67,94
	31,24
	-
	100,00

	17
	Pù Huống
	66,67
	33,33
	-
	100,00

	18
	Ngọc Linh  
	65,00
	35,00
	-
	100,00

	19
	Sông Thanh 
	54,72
	45,28
	-
	100,00

	20
	Bình Châu-Phước Bửu 
	50,64
	42,65
	6,71
	100,00

	21
	Kẻ Gỗ
	44,24
	55,76
	-
	100,00

	22
	Kon Chư Răng 
	11,23
	88,77
	-
	100,00

	23
	Vân Long 
	6,34
	93,66
	-
	100,00


3.3 Những khó khăn và yêu cầu tài chính hiện nay đối với hoạt động của các khu bảo tồn

Qua nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các khu bảo tồn về tình hình tài chính hiện nay cho thấy những khó khăn về tài chính mà các khu bảo tồn đang phải đối mặt như sau:
· Cơ chế quản lý còn nhiều bất cập, đầu tư cho khu bảo tồn thuộc nhiều cấp quản lý chồng chéo nhau: Kinh phí thường xuyên do Chi cục Kiểm lâm quản lý; chương trình 661 do Sở NN&PTNT quản lý; Các dự án đầu tư nước ngoài thường có ban quản lý riêng, khu bảo tồn tham gia quản lý ở mức độ thấp. Các khu bảo tồn thiên nhiên trực thuộc chi cục kiểm lâm nên việc phân bổ ngồn vốn và nhân lực gần giống với Hạt kiểm lâm, trái với quy chế quản lý 3 loại rừng. Chương trình 661 sắp đi vào giai đoạn kết thúc, chưa có kế hoạch đầu tư gì mới đây là thách thức rất lớn đối với các khu bảo tồn.
· Xét về số lượng tuyệt đối, kinh phí cấp cho các vườn quốc gia thuộc các cấp quản lý được phân bổ ở mức cao. Tuy nhiên, đối với các khu bảo tồn trực thuộc tỉnh quản lý có sự chênh lệch quá lớn về tổng kinh phí đầu tư giữa các vườn (Vườn có kinh phí thấp nhất chênh lệch với bình quân chung thấp hơn  10 lần). Các khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh có tổng kinh phí đầu tư bình quân chung thấp (340 USD/km2/năm) Kinh phí cấp hàng năm chỉ để chi lương và thường chậm. Điều này đã gây tác động rất lớn đến hiệu quả của công tác bảo tồn.

· Quá trình xây dựng và phân bổ ngân sách phức tạp và thường chậm trễ so với tiến độ triển khai các hoạt động ở tất cả các cấp. Kế hoạch đầu tư cho các dự án đầu tư 5-10 năm của các khu bảo tồn phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt, cơ cấu phân bổ cho các hạng mục thường nghiêng về xây dụng cơ sở hạ tầng. 
· Nhìn chung các vườn quốc gia thuộc tỉnh quản lý gặp nhiều khó khăn tài chính hơn các khu bảo tồn do Bộ NN&PTNT quản lý. Đặc biệt, rất thiếu kinh phí đầu tư cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và cho hoạt động hỗ trợ bảo tồn như giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức của các bên liên quan đến hoạt động của vườn quốc gia (cộng đồng, lãnh đạo các cấp và các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ có liên quan đến khu bảo tồn)
· Nguồn nhân lực còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học. Các vườn quốc gia thiếu năng lực chuyên sâu (nhân lực, trang thiết bị và kinh phí) có khả năng thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Kinh phí triển khai các hoạt động bảo tồn và đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc rất hạn chế. Hầu hết các vườn quốc gia trực thuộc tỉnh còn rất yếu về khả năng tiếp cận và quản lý các nguồn vốn nói chung và vốn tài trợ nói riêng.
· Các khu bảo tồn cấp tỉnh không chỉ có khó khăn về tài chính và không chủ động được trong việc hoạch định kế hoạch tài chính hàng năm, vì kinh phí đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách của mỗi địa phương. Hơn thế, họ còn thiếu thông tin về các chương trình đầu tư mục tiêu quốc gia và các cơ hội đầu  tư khác. 
· Mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu bảo tồn rất lỏng lẻo. Thiếu cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm quản lý bảo tồn và các hoạt động khác trong mạng lưới các khu bảo tồn của cả nước. Ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ của tất cả các khu bảo tồn đều ở mức thấp. Đây là những yếu tố góp phần hạn chế hiệu quả của việc quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn vốn tài chính đầu tư.
· Các khu bảo tồn thuộc các cấp quản lý khác nhau đều thiếu năng lực (Vốn, nhân lực, trình độ ) triển khai hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ phát huy lợi thế, tạo nguồn vốn tái đầu tư cho hoạt động bảo tồn. 
Để hoạt động bảo tồn ngày càng hiệu quả hơn các khu bảo tồn rất cần có nguồn tài chính đa dạng có quy mô lớn, đầu tư lâu dài ưu tiên đầu tư cho các nội dung sau:
· Đặc biệt ưu tiên các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học như điều tra đánh giá đa dạng sinh học, duy trì và bảo tồn sinh cảnh.

· Hỗ trợ công tác bảo tồn như giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; giảm tác động có hại lên đa dạng sinh học của khu bảo tồn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển hạ tầng cơ sở như đường giao thông, thủy điện, phát triển sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong vùng lõi.

· Nâng cao năng lực cho cán bộ vườn quốc gia, đây là điều kiện tiên quyết cho thành công của khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động bảo tồn.

4. Những đề xuất
Nghiên cứu thực trạng tài chính của các khu bảo tồn nhóm tư vấn đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện các vấn đề và khó khăn về tài chính mà các khu bảo tồn đang gặp phải như sau
· Quá trình đầu tư cho các khu bảo tồn cần theo một chiến lược phát triển tổng thể của từng khu bảo tồn và thống nhất cơ chế quản lý tài chính và phân bổ kinh phí của các nguồn đầu tư như: Đầu tư ngân sách Nhà nước, đầu dự án tài trợ nước ngoài và tái đầu tư từ sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Điều này có thể thực hiện dễ dàng hơn ở các khu bảo tồn trực thuộc Bộ NN&PTNT quản lý. Đối với các khu bảo tồn cấp tỉnh thường do năng lực quản lý còn hạn chế và do cơ chế tài chính của địa phương cũng như của các nhà tài trợ nên thường có nhiều nhà quản lý khác nhau cho từng nguồn vốn. Cần có kế hoạch nâng cao năng lực và chuyển giao dần việc quản lý tài chính cho các khu bảo tồn để đảm bảo được tính thống nhất trong việc sử dụng các nguồn đầu tư.
· Cần có chiến lược đầu tư xây dựng năng lực cho ban quản lý và đội ngũ của các khu bảo tồn về quản lý triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, và khai thác các nguồn vốn đầu tư, thông qua nhiều hình thức đào tạo đa dạng, dài hạn hoặc ngắn hạn, gắn liền với các hoạt động bảo tồn tại hiện trường. 

· Xây dựng và tổ chức hoạt động mạng lưới các khu bảo tồn, trước mắt là trong phạm vi khu vực, trong nước, và rộng hơn sau này là với mạng lưới bảo tồn của nước ngoài.  

· Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng nguồn thu cho các khu bảo tồn cần được củng cố lại một cách chuyên nghiệp hơn.Thống nhất với các bên liên quan trong hoạt động du lịch sinh thái về cơ chế góp vốn và phân chia lợi nhuận.   
5. PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Kế hoạch nghiên cứu

Phụ lục 2. Danh sách các cá nhận đã tham gia phỏng vấn

Phụ lục 3. Một số thông tin chung về các khu bảo tồn nghiên cứu

Phụ lục 4. Các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào các khu bảo tồn (1998-2008)

	Phụ lục 1 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨƯ

stt 

Tên khu rừng đặc dụng

Thời gian

Hoạt động

Hà Nội

2-7/1

XD kế hoạch - bảng câu hỏi

8/1

Di chuyển vào Buôn Ma Thuột

1

Ea Sô

9-12/1

 

 

Thu thập số liệu tại Ban quản lý

 các khu rừng đặc dụng

2

Yok Don

3

Chư Yang Sin

4

Kon Ka Kinh

13-17/1

 

 

5

Kon Ka Răng

6

Ngọc Linh

7

Chư Mom Ray

8

Krông Trai

18/1-5/2

9

Bi Đúp-Núi Bà

10

Bù Gia Mập

11

Vĩnh Cửu

12

Cát Tiên

13

Phước Bình

14

Núi Chúa

15

Tà Kou

16

Núi Ông

6/2 -17/2

Di chuyển ra Hà Nội, nghỉ tết nguyên đán

18/2

Di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh

17

Phú Quôc

19/2

Thu thập số liệu tại Ban quản lý

 các khu rừng đặc dụng miền Nam

18

Vồ Dơi

20/2

19

Mũi Cà Mau

21/2

20

Sân Chim Bạc Liêu

22/2

21

U Minh Thượng

23/2

22

Tràm Chim

24 -25/2

23

Bình Châu Phước Bửu

26/2

Lò Gò Sa Mát

27/2

24

28/2

Di chuyển ra Huế

25

ĐắkRông

29/2-5/3

26

Phong Điền

Thu thập số liệu tại 

Ban quản lý các khu rừng

 đặc dụng miền Trung

27

Bạch Mã

28

Bà Nà Núi Chúa

29

Sông Thanh

6/3

chuyển về Huế

30

Phong Nha

7-23/3

Thu thập số liệu tại BQL

 các khu rừng đặc dụng

 miền Trung và miền Băc

31

Kẻ Gỗ

32

Vũ Quang

33

Pù Mát

34

Pù Huống

35

Bến En

36

Xuân Liên

37

Pù Hu

38

Pù Luông

39

Cúc Phương

40

Vân Long

41

Xuân Thuỷ

23/3

Di chuyển về Hà Nội

42

Tây Côn Lĩnh

24/4-11/4

Thu thập số liệu tại BQL 

các khu rừng đặc dụng phía Bắc

43

Phong quang

44

Bắc Mê

45

Du Già

46

Na Hang

47

Hoàng Liên Sa Pa

48

Tà Sùa

49

Xuân Nha

50

Tam Đảo

51

Ba Bể

52

Nam Xuân Lạc

53

Cát Bà

11/4

Di chuyển về Hà Nội

12/4-20/4

Viết báo cáo




Phụ lục 2 DANH SÁCH NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1
	Hồ Đắc Ý
	Giám đốc
	Easo NR

	2
	Ngô Tiến Dũng
	Giám đốc
	Yok Don NP

	3
	Lê Thị Thanh Hảo
	Kê toán
	-

	4
	Lương Vĩnh Linh
	Giám đốc
	Chư Yang Sin NP

	5
	Nguyễn Ngọc Rân
	Phó chi cục trưởng
	Chi cục Kiểm Lâm Gia Lai

	6
	Trần Văn Thiệu
	Giám đốc
	Kon Ka Kinh NP

	7
	Mrs. Thao
	Kê toán
	Kon Ka Kinh NP

	8
	Phạm Ngọc Bình
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	Kon Ka Kinh NP

	9
	Trịnh Viết Ty
	Giám đốc
	Kon Chư Răng NP

	10
	Đinh Quốc Thắng
	Giám đốc
	Ngoc Linh NR

	11
	Phan Văn Minh
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	Ngoc Linh NR

	12
	Hồ Đắc Thanh
	Giám đốc
	Chu Mom Ray NP

	13
	Lại Đức Hiếu
	Phó Giám đốc
	Chu Mom Ray NP

	14
	Phan Văn Đoan
	Giám đốc
	Krong Trai NR

	15
	Lê Văn Giao
	Giám đốc
	Lo Go Xa Mat NP

	16
	Huỳnh Hữu Phương
	Kê toán
	Lo Go Xa Mat NP

	17
	Lê Văn Hương
	Giám đốc
	Bi Doup-Nui Ba NP

	18
	Đỗ Văn Ngọc
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	Bi Doup-Nui Ba NP

	19
	
	Kê toán
	Bi Doup-Nui Ba NP

	20
	Nguyễn Đại Phú
	Giám đốc
	Bu Gia Map NP

	21
	Mrs. Thao
	Kê toán
	Bu Gia Map NP

	22
	Nguyễn Danh Báo
	Phó Giám đốc
	Vinh Cuu NR

	23
	Nguyễn Văn Hiệp
	Kê toán
	Vinh Cuu NR

	24
	Trần Văn Thành
	Giám đốc
	Cat Tien NP

	25
	Mr. Khoa
	Kê toán
	Cat Tien NP

	26
	Nguyễn Công Vân
	Giám đốc
	Phuoc Binh NP

	27
	Nguyễn Ngọc Minh
	Kê toán
	Phuoc Binh NP

	28
	Huỳnh Viet Kim
	Giám đốc
	Nui Chua NP

	29
	Phạm Văn Xiêm
	Phòng du lịch
	Nui Chua NP

	30
	Trần Minh Thạch
	Giám đốc
	Ta Kou NR

	31
	Trần Minh Tuấn
	Giám đốc
	Nui Ong NR

	32
	Phạm Quang Bình
	Giám đốc
	Phu Quoc NP

	33
	Phạm Hồng Dũng
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	34
	Nguyễn Văn Thế
	Giám đốc
	U Minh Ha

	35
	Nguyễn Việt Phước
	Phòng NCKH
	U Minh Ha

	36
	Dương Minh Văn
	Phòng Quản lý dự án
	U Minh Ha

	37
	Lê Thanh Bình
	Phó Giám đốc
	Mui Ca Mau NP

	38
	Nguyễn Duy Hưng
	Giám đốc
	Bac Lieu bird Are

	39
	Phạm Quốc Dân
	Phó Giám đốc
	U Minh Thuong NP

	40
	Huỳnh Thế Phiên
	Giám đốc
	Tram Chim Np

	41
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó giám đốc
	-

	42
	Lê Thanh Tâm
	Trung tâm du lịch và giáo dục môi trường
	-

	43
	Võ Văn Sung
	Giám đốc
	Binh Chau Phuoc Buu NR

	44
	Nguyễn Long
	Giám đốc
	Dak Rong NR

	45
	Dặng Vũ Trụ
	Giám đốc
	Phong Dien NR

	46
	Trần Văn Thanh
	Giám đốc
	Bà Nà Núi Chúa NR

	47
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Trưởng phòng hành chính
	Bach Ma NP

	48
	Lê Công Thanh
	Phó Giám đốc
	Song Thanh NR

	49
	Nguyễn Tấn Hiệp
	Giám đốc
	Phong Nha Ke Bang NP

	50
	Đặng Huy Trí
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	51
	Lê Thức Định
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	52
	Nguyễn Viết Ninh
	Giám đốc
	Ke Go NR

	53
	Đào Huy Phiên
	Giám đốc
	Vu Quang NP

	54
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Giám đốc
	Pu Mat NP

	55
	Nguyễn Thành Nhâm
	Giám đốc
	Pu Huong NR

	56
	Nguyễn Danh Hiền
	Giám đốc
	Ben En NP

	57
	Luong Xuan Ha
	Phó Giám đốc
	-

	58
	Đậu Tấn Thư
	Kê toán
	-

	59
	Lê Đình Phương
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	60
	Phạm Anh Tám
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	Xuan Lien NR

	61
	Nguyễn Đình Hiếu
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	Pu Hu NR

	62
	Trịnh Đăng Tình
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	63
	Lê Duy Cường
	Trưởng phòng nghiệp vụ
	-

	64
	Lê Đức Thuận
	Giám đốc
	Pu Luong NR

	65
	Truong Quang Bích
	Giám đốc
	Cuc Phuong NP

	66
	Vũ Kim Tân
	Phó Giám đốc
	-

	67
	Phạm Văn Xuân
	Kê toán
	-

	68
	Phạm Văn Dũng
	Kê toán
	Van Long NR

	69
	Nguyễn Viết Cách
	Giám đốc
	Xuan Thuy NP

	70
	Phan Quốc Toản
	Giám đốc
	Tay Con Linh NR

	71
	Linh Hồng Tinh
	Giám đốc
	Phong Quang NR

	72
	Mr. Huân
	Giám đốc
	Bac Me NR

	73
	Hoàng Ngọc Thực
	Giám đốc
	Du Gia NR

	74
	Hà Phúc Thiêt
	Giám đốc
	Na Hang NR

	75
	Phạm Văn Đăng
	Giám đốc
	Hoang Lien Sa Pa NP

	76
	Đào Duy Giang
	Giám đốc
	Ta Xua NR

	77
	Đinh Văn Thuấn
	Giám đốc
	Xuan Nha NR

	78
	Nguyễn Minh Tuấn
	Kê toán
	Tam Dao NP

	79
	Nông Thế Diễn
	Phó Giám đốc
	Ba Be NP

	80
	Trần Ngọcc Póu
	Kê toán
	-

	81
	Hoàng Văn Hải
	Giám đốc
	Nam Xuan Lac NR

	82
	Hoàng Văn Thập
	Giám đốc
	Cat Ba NP

	83
	Phạm Văn Thương
	Phòng hành chính và nhân sự
	-


Phụ lục 3. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG NGHIÊN CỨU
	stt
	Tên các khu rừng đặc dụng
	Tỉnh
	Diện tích (ha)
	Năm thành lập 
	Số lượng CBNV (người)

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Phân theo biên chế
	Phân theo chức năng
	Phân theo trình độ

	
	
	
	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	KL/ BVR
	Văn phòng
	Sau ĐH
	Đại học
	Trung cấp/CĐ
	Sơ cấp
	Chưa qua đào tạo

	Miền Bắc

	
	Các khu thuộc Bộ NN & PTNT quản lý

	1
	VQG Tam Đảo
	Vĩnh Phúc
	35.950,00
	1996
	100
	85
	15
	70
	30
	02
	45
	42
	0
	11

	2
	VQG Bến En
	Thanh Hóa
	             15.345,00 
	1992
	78
	75
	03
	55
	23
	01
	26
	30
	0
	21

	3
	VQG Cúc Phương
	Ninh Bình
	             22.130,00 
	1962
	116
	57
	59
	61
	55
	03
	33
	50
	24
	29

	
	Các khu thuộc UBND tỉnh quản lý

	4
	VQG Hoàng Liên Sa Pa
	Lào Cai
	             28.947,50 
	2002
	98
	92
	06
	49
	49
	0
	60
	38
	0
	0

	5
	VQG Ba Bể
	Bắc Kạn
	             10.048,00 
	1992
	70
	48
	22
	41
	39
	01
	25
	46
	0
	07

	6
	VQG Xuân Thủy
	Nam Định
	7.100,00
	2003
	15
	15
	0
	05
	10
	0
	12
	03
	0
	0

	7
	KBTTN Du Già
	Hà Giang
	             24.290,00 
	1994
	06
	06
	0
	0
	6
	0
	04
	01
	0
	01

	8
	KBTTN Tây Côn Lĩnh
	Hà Giang
	             28.264,00 
	1994
	08
	07
	01
	0
	8
	0
	04
	02
	0
	01

	
	Các khu thuộc Sở NN & PTNT quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	VQG Cát Bà
	Hải Phòng
	16.196,80
	1986
	91
	81
	10
	56
	35
	01
	28
	52
	0
	09

	
	Các khu thuộc Chi cục KL quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	KBTTN Xuân Nha
	Sơn La
	             38.069,00 
	2002
	22
	8
	14
	15
	07
	0
	5
	17
	0
	0

	11
	KBTTN Tà Xùa
	Sơn La
	            17.650,00 
	2003
	19
	9
	10
	13
	06
	0
	06
	13
	0
	0

	12
	KBTTN Phong Quang
	Hà Giang
	             18.397,0 
	1998
	07
	07
	0
	02
	05
	0
	02
	05
	0
	0

	13
	KBTTN Xuân Liên
	Thanh Hóa
	             26.303,57 
	2000
	25
	07
	18
	18
	07
	0
	16
	10
	02
	0

	14
	KBTTN Pù Luông
	Thanh Hóa
	                   16.982,60
	1999
	26
	10
	16
	15
	11
	01
	16
	07
	0
	02

	15
	KBTTN Pù Hu
	Thanh Hóa
	                   23.149,45
	1999
	32
	11
	21
	23
	09
	0
	24
	08
	0
	0

	16
	KBTTN Na Hang (Tát Kẻ - Bản Bung)
	Tuyên Quang
	22.401,50


	1994
	42
	21
	21
	35
	07
	0
	14
	28
	0
	0

	17
	KBTTN đất ngập nước Vân Long
	Ninh Bình
	 2.734,00 
	2001
	08
	07
	01
	07
	02
	0
	07
	02
	0
	0

	
	Các khu thuộc Hạt KL/UBND huyện quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	KBTTB Bắc Mê
	Hà Giang
	9.042,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc
	Bắc Kạn
	 1.788,00
	2003
	11
	05
	06
	08
	03
	01
	0
	0
	02
	08

	Miền Trung

	
	Các khu thuộc Bộ NNPTNT quản lý

	20
	VQG Bạch Mã
	Thưà Thiên Huế
	37.487,00
	1991
	78
	-
	-
	43
	35
	5
	29
	30
	0
	14

	21
	VQG Yok Don
	Dak Lak
	112.101,90
	1992
	121
	80
	41
	80
	41
	02
	30
	23
	0
	70

	
	Cáckhu thuộc UBND tỉnh quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	VQG Chư Jang sinh
	Dak Lak
	59.316,10
	1998
	99
	94
	05
	85
	15
	02
	21
	34
	0
	02

	23
	VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
	Quảng Bình
	85.754,00
	2002
	291
	121
	170
	96
	195
	01
	104
	85
	0
	0

	24
	VQG Vũ Quang
	Hà Tĩnh
	55058,00
	2002
	93
	65
	28
	52
	41
	0
	22
	14
	0
	57

	25
	VQG Núi Chúa
	Ninh Thuận
	22.513,00
	1993
	20
	18
	02
	-
	20
	0
	16
	04
	0
	0

	26
	VQG Kon Ka Kinh
	Gia Lai
	41.780,00
	1999
	63
	42
	22
	44
	19
	0
	13
	40
	0
	10

	27
	VQG Chư Mom Ray
	Kon Tum
	56.771,00
	2002
	43
	31
	12
	30
	13
	0
	15
	25
	0
	0

	28
	VQG Phước Bình
	Ninh Thuận
	19.814,00
	2002
	15
	15
	0
	9
	6
	01
	07
	10
	0
	06

	29
	KBTTN Ngọc Linh
	Kon Tum
	41.420,00
	2002
	41
	39
	02
	30
	11
	0
	05
	22
	0
	14

	
	Các khu thuộc Sở NN & PTNT quản lý

	30
	KBTTN Easo
	Dak Lak
	27.800,00
	1999
	59
	50
	9
	51
	08
	0
	16
	22
	0
	21

	
	Các khu thuộc Chi cục KL quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	VQG Pù Mát
	Nghệ An
	93.524,70
	1996
	82
	37
	45
	61
	21
	5
	36
	38
	02
	02

	32
	KBTTN Kon Cha Rang
	Gia Lai
	19.500,00
	2004
	15
	10
	05
	07
	08
	0
	05
	10
	0
	0

	33
	KBTTN Kẻ Gỗ
	Hà Tĩnh
	21.758,90
	1997
	70
	45
	25
	50
	20
	0
	23
	47
	0
	0

	34
	KBTTN Krông Trai
	Phú Yên
	24.104,00
	1986
	17
	15
	02
	08
	09
	0
	03
	12
	0
	02

	35
	KBTTN Pù Huống
	Nghệ An
	40.127,70
	2002
	39
	15
	24
	28
	11
	01
	15
	21
	02
	0

	36
	KBTTN Dak Rong
	Quảng Trị
	37.640,00
	2002
	27
	14
	13
	19
	08
	03
	15
	09
	0
	0

	37
	KBTTN Sông Thanh
	Quảng Nam
	84.524,00
	2000
	24
	23
	01
	16
	07
	0
	11
	16
	0
	0

	38
	KBTTN Phong Điền
	Thưà Thiên Huế
	41.508,70
	2003
	25
	24
	01
	13
	12
	0
	20
	5
	0
	0

	39
	KBTTN Bà Nà - Núi Chúa
	Đà Nẵng
	8.838,00
	1997
	16
	16
	0
	10
	06
	0
	05
	09
	0
	02

	Miền Nam

	
	Các khu thuộc Bộ NN & PTNT quản lý

	40
	VQG Cát Tiên
	Đồng Nai
	70.548,36
	1998
	175
	115
	60
	120
	55
	03
	36
	80
	56
	0

	
	Các khu thuộc UBND tỉnh quản lý

	41
	VQG Biduop - Núi Bà
	Lâm Đồng
	64.800,00
	2004
	93
	46
	47
	61
	32
	03
	38
	40
	0
	12

	42
	VQG Bù Gia Mập
	Bình Phước
	25.926,00
	2003
	81
	59
	22
	60
	21
	01
	18
	46
	0
	16

	43
	VQG Lò Gò Xa Mát
	Tây Ninh
	18.345,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	VQG Phú Quốc
	Kiên Giang
	31.422,00
	2002
	74
	67
	07
	53
	21
	0
	12
	60
	0
	02

	45
	VQG Mũi Cà Mau
	Cà Mau
	41.766,60
	2004
	89
	53
	36
	50
	39
	0
	15
	28
	0
	0

	46
	VQG Tràm Chim
	Đồng Tháp
	73.130,348
	1999
	88
	36
	52
	47
	41
	0
	12
	19
	0
	57

	47
	VQG U Minh Hạ (Vồ Dơi)
	Cà Mau
	8.527,10
	2006
	24
	24
	0
	07
	17
	0
	09
	20
	0
	08

	48
	VQG U Minh Thượng
	Kiên Giang
	8.038,00
	2002
	65
	53
	12
	30
	35
	0
	15
	47
	0
	03

	49
	VQG Bình Châu- Phước Bửu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	11.301,47
	2004
	65
	54
	11
	45
	20
	01
	14
	23
	0
	27

	50
	KBTTN Vĩnh Cửu
	Đồng Nai
	53.850,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các khu thuộc Sở NN & PTNT quản lý

	51
	Sân chim Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	126,70
	2001
	16
	05
	11
	07
	09
	0
	03
	06
	0
	07

	
	Các khu thuộc Chi cục KL quản lý

	52
	KBTTN Tà Kou
	Bình Thuận
	11.866,00
	1996
	19
	19
	0
	13
	06
	0
	06
	09
	0
	04

	53
	KBTTN Núi Ông
	Bình Thuận
	25.468,50
	1992
	55
	55
	0
	43
	12
	0
	07
	39
	08
	01

	
	Tổng số
	
	1.741.246,30
	
	2.806
	1.924
	863
	1.673
	1099
	38
	884
	1.190
	94
	426


Phụ lục 4.1 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO CÁC VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘC BỘ NN&PTNT (1999-2008)
	STT
	Tên  
	So 
luong
	Dự án
	Cấp phê duyệt
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí (ngàn đồng)
	Đã đầu tư (ngàn đồng)
	 Tỷ lệ đầu tư so KH (%) 

	1
	Bến En
	3
	 
	 
	 
	
	20.256.894
	

	 
	 
	a
	Dự án đầu tư xây dựng VQG Bến En (hai lần phê duyệt bổ xung)
	Thủ tướng Chính phủ
	1999-2000
	45.375.000
	14.393.555
	31,72

	 
	 
	b
	Dự án đầu tư xây dựng phát triển rừng đặc dụng VQG Bến En 
	Bộ NN&PTNT
	2003-2007
	3.077.500
	1.921.600
	62,44

	 
	 
	c
	Dự án đầu tư xây dựng vùng lõi VQG Bến En giai đoạn 2006-2009
	Bộ NN&PTNT
	2006-2009
	21.458.000
	3.941.739
	18,37

	2
	Cúc Phương
	1
	 
	 
	 
	
	6.671.890
	

	 
	
	 
	Xây dựng và phát triển rừng đặc dụng (661)
	Bộ NN&PTNT
	1999-2008
	
	6.671.890
	

	3
	Tam Đảo
	4
	 
	 
	 
	
	44.242.060
	

	 
	
	a
	Xây dựng và phát triển rừng đặc dụng (661)
	Bộ NN&PTNT
	2000-2010
	28.064.000
	21.084.134
	75,13

	 
	
	b
	Dự án Giống
	Bộ NN&PTNT
	2002-2005
	2.077.000
	1.972.387
	94,96

	 
	
	c
	Dự án đầu tư xây dựng vườn quốc gia Tam Đảo
	Bộ NN&PTNT
	1996-2004
	44.177.000
	12.483.990
	28,26

	 
	
	d
	Dự án đầu tư xây dựng vùng lõi VQG Tam Đảo
	Bộ NN&PTNT
	2005-208
	20.407.000
	8.701.549
	42,64

	4
	Cát Tiên 
	3
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Vườn quốc gia Cát Tiên
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Xây dựng vùng lõi VQG Cát Tiên
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Xây dựng và phát triển rừng đặc dụng (661)
	 
	 
	
	
	

	5
	Bạch Mã
	3
	 
	 
	 
	
	36.008.360
	

	 
	 
	a
	Vườn quốc gia Bạch mã
	Bộ NN&PTNT
	Từ 2000 trở đi
	38.853.000
	18.712.000
	48,16

	 
	 
	c
	Xây dựng vùng lõi VQG Bạch Mã giai đoạn 2005-2008
	Bộ NN&PTNT
	2005-2008
	20.887.000
	12.142.432
	58,13

	 
	 
	b
	Xây dựng và phát triển rừng đặc dụng (661)
	Bộ NN&PTNT
	2003-2007
	9.207.000
	5.153.928
	55,98

	6
	Yok Don 
	3
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Vườn quốc gia Yok Đôn
	Bộ NN&PTNT
	Từ 2000 trở đi
	
	
	

	
	 
	 
	Xây dựng vùng lõi VQG Yok Đôn giai đoạn 2005-2008
	Bộ NN&PTNT
	2005-2008
	
	
	

	
	 
	 
	Xây dựng và phát triển rừng đặc dụng (661)
	Bộ NN&PTNT
	2003-2007
	
	
	


Phụ lục 4.2 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC VƯỜN QUỐC GIA THUỘC BỘ NN&PTNT QUẢN LÝ(1999-2008)
	Tên  
	So luong
	Dự án
	Tổ chức tài trợ
	Thời gian
	 Tổng kinh phí (ngàn đồng) 

	Ba bể
	1
	 
	 
	 
	121.000

	
	 
	Dự án Bảo tồn Hổ ở Vườn quốc gia Bến En
	GTF - Global Tige Forum) Diễn đàn hổ toàn cầu
	1999
	121.000

	Cúc Phương
	5
	 
	 
	 
	19.863.000

	 
	a
	Dự án TCBG
	Trường đại học Ilinois Hoa Kỳ
	1999-2008
	5.163.000

	 
	b
	Dự án Bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm Cúc Phương
	VQG giám sát và nghiệm thu hoạt động
	2004-2008
	5.400.000

	 
	c
	Dự án bảo tồn các loài Tê Tê châu Á
	VQG giám sát và nghiệm thu hoạt động
	2004-2008
	540.000

	 
	d
	Dự án Bảo tồn Cúc Phương
	VQG giám sát và nghiệm thu hoạt động
	1996-2000
	3.510.000

	 
	e
	Dự án Đào tạo đa dạng sinh học
	VQG giám sát và nghiệm thu hoạt động
	1996-2000
	5.250.000

	Tam Đảo
	1
	 
	 
	 
	37.733.580

	 
	 
	Dự án: Quản lý vườn quốc gia Tam Đảo
	GTZ
	2003-2006
	37.733.580

	 Cát Tiên
	1
	
	 
	 
	847.142

	
	
	
	
	
	847.142

	Bạch Mã
	10
	 
	 
	 
	1.764.131

	 
	a
	Nâng cao nhận thức bảo tồn thông qua du lịch sinh thái
	Đại sứ quán Anh
	2002-2003
	403.549

	 
	b
	Giáo dục môi trường
	Viện giáo dục quốc tế
	2002-2003
	76.500

	 
	c
	Nâng cao nhận thức người dân 
	Dự án SNV 
	2003 (10 tháng)
	294.588

	 
	d
	Cung cấp giống cho người dân
	Tổ chức DED
	2004 (2 tháng)
	47.000

	 
	e
	Hỗ trợ thiết bị điều tra và quản lý
	Tropenbos
	2004-2005 (20 tháng
	504.492

	 
	g
	Mô hình nông lâm kết hợp
	Tropenbos
	(2005 -  13 tháng)
	59.608

	 
	h
	Nâng cao nhận thức vùng đệm
	Hành lang xanh
	2006 (8 tháng)
	88.357

	
	i
	Điều tra Hổ
	Hành lang xanh-WWF
	2005-2006 (12 tháng)
	75.948

	
	k
	Phát triển vùng đệm
	DED
	2006 ( 4 tháng)
	116.600

	
	l
	Chuyển giao công nghệ vùng đệm
	DED
	2007 (5 tháng)
	97.489

	Yok Đôn
	1
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Dự án PARC
	 
	2000-2004
	28.000.000


Phụ lục 4.3 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO CÁC VƯỜN QuỐC GIA THUỘC CẤP TỈNH QuẢN LÝ (1999-2008)
	STT
	Tên  
	So 
luong
	Dự án
	Cấp phê duyệt
	Thời gian
	Tổng kinh phí (ngàn đồng)
	Đã đầu tư (ngàn đồng)
	 Tỷ lệ đầu tư so KH (%) 

	1
	Ba Bể
	4
	 
	 
	 
	
	65.336.337
	 

	 
	 
	a
	đường giao thông Cao Trĩ-Quảng Khê
	Bộ NN&PTNT
	2001-2007
	41.634.000
	40.832.000
	            98,07 

	 
	 
	b
	Đầu tư VQG giai đoạn 2000 trở đi
	Bộ NN&PTNT
	2000-2002
	26.902.000
	17.500.000
	            65,05 

	 
	 
	c
	Đầu tư VQG giai đoạn 2000 -2010
	UBND
	2005-2010
	98.315.000
	4.600.000
	              4,68 

	 
	 
	d
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	 
	2.404.337
	2.404.337,00
	 

	2
	Cát Bà 
	1
	 
	 
	 
	
	14.748.000
	 

	 
	 
	 
	Dự án: Đầu tư xây dựng VQG Cát Bà
	UBND
	2001-2006
	-
	14.748.000
	 

	3
	Hoàng Liên 
	4
	 
	 
	 
	
	9.956.139
	 

	 
	 
	a
	Điều tra đánh giá hệ thực vật kết hợp khảo sát hệ thú ở VQG Hoàng Liên
	UBND
	2003-2006
	1.672.000
	1.672.000
	 

	 
	 
	b
	Thư nghiệm sản xuất một số giống hoa lan Sa Pa bằng nuôi cấy mô
	UBND
	2005-2007
	2.064.000
	1.600.000
	 

	 
	 
	c
	Nghiên cứu các phương pháp nhân giống một số loài Đỗ Quyên
	UBND
	2004-2006
	696.000
	696.000
	 

	 
	 
	d
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2007
	5.988.139
	5.988.139
	 

	4
	Xuân Thủy
	2
	 
	 
	 
	
	45.000.000
	 

	 
	 
	 
	Dự án vùng lõi
	UBND
	2003-2010
	60.245.000
	22.000.000
	            36,52 

	 
	 
	 
	Dự án vùng đệm
	UBND
	2005-2010
	99.000.000
	23.000.000
	            23,23 

	5
	Tràm Chim 
	2
	 
	 
	 
	
	29.082.000
	 

	 
	 
	 
	Đầu tư phát triển VQG Tràm Chim
	Thủ tướng CP
	1998-2003
	59.000.000
	26.000.000
	            44,07 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2010
	
	3.082.000
	 

	6
	U Minh Thượng
	3
	 
	UBND
	 
	
	25.330.404
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	 
	Chưa quyết toán
	
	 

	 
	 
	 
	DA; Đầu tư khôi phục và phát triển VQG Uminh Thượng
	UBND
	2003-2010
	118.843.026
	20.143.479
	            16,95 

	 
	 
	 
	DA; Đầu tư phát triển vùng đệm VQG Uminh Thượng
	 
	2003-2010
	182.886.880
	5.186.925
	              2,84 

	7
	Lò Gò-Xa Mát 
	2
	 
	 
	 
	
	27.168.340
	 

	
	 
	 
	Đầu tư VQG Lò Gò Xa Mát
	UBND
	 
	34.402.000
	16.000.000
	            46,51 

	
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	 
	 
	
	11.168.340
	 

	8
	Phú Quốc
	1
	 
	 
	 
	
	2.102.931
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2002-2007
	
	2.102.931
	 

	9
	Bi Đúp-Núi Bà 
	2
	 
	 
	 
	
	4.629.250
	 

	
	 
	 
	Chương trình đầu tư mục tiêu
	TW
	2007
	
	???
	 

	
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	1999-2010
	
	4.629.250
	 

	10
	Mũi Cà Mau 
	2
	 
	 
	 
	
	6.918.706
	 

	
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	1999-2007
	
	4.918.706
	 

	
	 
	 
	Chương trình đầu tư mục tiêu
	TW
	2007
	
	2.000.000
	 

	11
	Bù Gia Mập
	2
	 
	 
	 
	
	12.278.363
	 

	 
	 
	 
	Đầu tư phát triển VQG Bù Gia Mập
	UBND
	2005-2009
	36.479.767
	10.698.192
	            29,33 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2003-2010
	
	1.580.171
	 

	12
	U Minh Hạ
	2
	 
	 
	 
	
	4.500.000
	 

	 
	 
	 
	Phát triển và phòng chống chữa cháy rừng
	TW
	2007-2011
	5.000.000
	3.500.000
	            70,00 

	 
	 
	 
	Chương trình đầu tư mục tiêu
	TW
	2007
	1.000.000
	1.000.000
	 

	13
	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	2
	 
	 
	 
	
	30.997.190
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng VQG Phong Nha-Kẻ bàng
	UBND
	2003-2007
	34.000.000
	26.500.000
	            77,94 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	1999-2007
	
	4.497.190
	 

	14
	Pù Mát 
	1
	 
	 
	 
	
	32.000.000
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng VQG 
	Thủ tướng CP
	2002-2011
	
	32.000.000
	 

	15
	Chư Mom Ray 
	1
	 
	 
	 
	
	3.000.000
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng VQG Chư Mom ray
	UBND
	2007-2012
	29.800.000
	3.000.000
	            10,07 

	16
	Kon Ka Kinh 
	1
	 
	 
	 
	
	=
	 

	17
	Vũ Quang 
	4
	 
	 
	 
	
	8.587.463
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2002-2010
	10.307.100
	4.437.463
	            43,05 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng VQG Vũ Quang
	UBND
	2006-2011
	37.000.000
	4.000.000
	            10,81 

	 
	 
	 
	DA Du lịch sinh thái
	UBND
	2006
	
	150.000
	 

	 
	 
	 
	DA vùng đệm
	UBND
	2006-2011
	41.000.000
	
	 

	18
	Núi Chúa 
	2
	 
	 
	 
	
	12.374.250
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2005-2009
	22.628.000
	11.769.250
	            52,01 

	 
	 
	 
	DA vùng đệm
	UBND
	2003-2010
	28.725.000
	605.000
	              2,11 

	19
	Chư Yang Sin 
	2
	 
	 
	 
	
	-
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng VQG Chư Yang Syn
	UBND
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	Chương trình đầu tư mục tiêu
	TW
	 
	
	
	 

	20
	Phước Bình 
	1
	 
	 
	 
	
	500.000
	 

	 
	 
	 
	Chương trình đầu tư mục tiêu
	TW
	2007
	
	500.000
	 


Phụ lục 4.4 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NưỚC NGOÀI VÀO CÁC VƯỜN QuỐC GIA CẤP TỈNH GIAI ĐoẠN (1999-2008)
	Tên  
	So luong
	Dự án
	Tổ chức tài trợ
	Thời gian
	 Tổng kinh phí (ngàn đồng) 

	Ba bể
	1
	
	
	
	21.000.000

	
	 
	Dự án PARC
	GEF
	1999-2003
	21.000.000

	Xuân Thủy
	7
	Du lịch sinh thái trên cơ sở cộng đồng
	SNV
	2004-?
	 Không có thông tin 

	
	
	Giám sát sinh thái
	Nhật Bản
	2002
	 Không có thông tin 

	
	
	Giáo dục môi trường
	Đại sứ Anh
	2002-2003
	 Không có thông tin 

	
	
	Bảo tồn vùng chim quan trọng Cồn Lu
	Nhật Bản
	2003-2004
	 Không có thông tin 

	
	
	Quản lý sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản ở khu Ramsar
	IMA
	2004-2005
	 Không có thông tin 

	
	
	Du lịch sinh thái trên cơ sở cộng đồng
	Quỹ McNight (hoa Kỳ và EU)
	2006-2007
	 100.000 USD 

	
	
	Hỗ trợ Câu lạc bộ Bảo tồn vùng chim quan trọng
	Đại sứ Hoa Kỳ
	2006-2007
	 20,000 USD 

	Bi Đúp-Núi Bà 
	1
	 
	 
	 
	792.880

	 
	 
	Dự án Nâng cao năng lực bảo tồn
	VCF
	2006-2008
	792.880

	Mũi Cà Mau
	1
	Dự án CWPD
	Ngân hàng thế giới
	2000-2006
	5.230.518

	Bù Gia Mập
	1
	Dự án Nâng cao năng lực bảo tồn
	VCF
	2006-2008
	877.070

	Phong Nha-Kẻ Bàng 
	6
	 
	 
	 
	11.036.730

	 
	 
	DA liên kết bảo tồn song hành Phong Nha-Hinnamo
	WWF
	1999-2001
	5.550.000

	 
	 
	DA Nâng cao nhận thức bảo tồn
	FFI
	2001-2002
	1.170.000

	 
	 
	Dự án Vườn rừng
	Vườn thú Cologne
	2004-2006
	2.962.380

	 
	 
	DA tái hòa nhập hai loài linh trưởng
	Hội thú động vật Frank Furt
	2004-2008
	1.174.350

	 
	 
	DA sử dụng bền vững cây sa nhân
	SNV
	2004-2005
	180.000

	 
	 
	DA quản lý bền vững và bào tồn tài nguyên thiên nhiên VQG
	"KFW
-GTZ
	2007-2015
	554.000.000

	Pù Mát
	1
	 
	 
	 
	12.750.000

	 
	 
	DA lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên
	EU
	1997-2004
	12.750.000

	Chư Mom Ray
	1
	 
	 
	 
	25.380.514

	 
	 
	Bảo vệ rừng và PTNT
	WB, Hà Lan
	1999-2007
	25.380.514

	Vũ Quang
	1
	 
	 
	 
	37.200.000

	 
	 
	Địa giới khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang
	Ha Lan
	2000-?
	37.200.000

	Núi Chúa
	?
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chư Yang Sin 
	1
	 
	 
	            22.500.000 
	


Phụ lục 4.5 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (1999-2008)
	STT
	Tên  
	So 
luong
	Dự án
	Cấp phê duyệt
	Thời gian
	Tổng kinh phí (ngàn đồng)
	Đã đầu tư (ngàn đồng)
	Tỷ lệ đầu tư so KH (%)

	1
	Vân Long 
	1
	 
	 
	 
	 
	          2.979.888 
	 

	 
	 
	 
	Dự án: Đầu tư xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long
	UBND
	2001-2010
	    10.460.000,00 
	          2.979.888 
	                 28 

	2
	Pù Luông 
	4
	 
	 
	 
	 
	          8.596.950 
	 

	 
	 
	a
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2001-2007
	      4.710.600,00 
	          4.710.600 
	               100 

	 
	 
	b
	Xây dựng đập thủy lợi
	UBND
	2002-2005
	      3.485.350,00 
	          3.485.350 
	               100 

	 
	 
	c
	Phát triển kinh tế vùng đệm
	UBND
	2002
	         261.000,00 
	             261.000 
	               100 

	 
	 
	d
	Dự án Bảo tồn loài Vooc
	UBND
	2007
	         592.300,00 
	             140.000 
	                 24 

	3
	Na Hang 
	1
	 
	 
	 
	 
	          1.584.055 
	 

	
	
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	1999-2007
	      1.584.055,00 
	          1.584.055 
	               100 

	4
	Pù Hu 
	3
	 
	 
	 
	 
	     6.974.145,00 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2007
	      5.863.624,00 
	     5.863.624,00 
	               100 

	 
	 
	 
	Dự án 174/CP
	UBND
	2005
	         970.521,00 
	        970.521,00 
	               100 

	 
	 
	 
	Dự án môi trường
	UBND
	2007
	         591.000,00 
	        591.000,00 
	               100 

	5
	Phong Quang 
	1
	 
	 
	 
	 
	          6.640.223 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2007
	
	     6.640.223,00 
	 

	6
	Tây Côn Lĩnh
	1
	 
	 
	 
	 
	                       -   
	 

	 
	 
	 
	Khu bảo tồn  thiên nhiên Tây Côn Lĩnh
	UBND
	2002-2006
	    16.000.000,00 
	                      -   
	                 -   

	7
	Xuân Liên 
	4
	 
	 
	 
	 
	          4.720.003 
	 

	 
	 
	 A
	Dự án QLBV rừng (661)
	 
	2001-2010
	 
	          4.150.294 
	 

	 
	 
	 B
	Dự án nuôi ong
	UBND
	2003-2005
	 
	             143.800 
	 

	 
	 
	 C
	Dự án PXD vườn giống
	UBND
	2007-2008
	 
	               80.959 
	 

	 
	 
	 D
	Dự án Khai thác hợp lý tài nguyên
	UBND
	2007-2008
	 
	             207.900 
	 

	 
	 
	 E
	Dự án Bảo tồn loài
	UBND
	2007-2010
	 
	             137.050 
	 

	8
	Tà Sùa 
	1
	 
	 
	 
	 
	          1.174.108 
	 

	 
	 
	 
	Dự án 661: Rừng đặc dụng Tà Sùa
	UBND
	2005-2010
	 
	          1.174.108 
	 

	9
	Du Già 
	1
	 
	 
	 
	 
	          1.200.000 
	 

	 
	 
	 
	Rừng đặc dụng Du già
	UBND
	1994-2000
	      7.689.000,00 
	          1.200.000 
	                 16 

	10
	Xuân Nha 
	1
	 
	 
	 
	 
	          1.516.800 
	 

	 
	 
	 
	Dự án 661: Rừng đặc dụng Xuân Nha
	UBND
	2005-2009
	    10.730.500,00 
	          1.516.800 
	                 14 

	11
	Bình Châu-Phước Bửu 
	1
	 
	 
	 
	 
	        11.075.394 
	 

	 
	 
	 
	Dự án xây dựng và phát triển khu BTTN Bình Châu
	UBND
	2001-2006
	    12.153.482,00 
	        11.070.458 
	                 91 

	12
	Tà Kóu 
	1
	 
	 
	 
	 
	          4.045.000 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	1999-2007
	      4.253.000,00 
	          4.045.000 
	                 95 

	46
	Vĩnh Cửu
	1
	 
	 
	 
	 
	        23.417.468 
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư khu bảo tồn Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Núi Ông 
	1
	 
	 
	 
	 
	             480.721 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2002-2006
	 
	             480.721 
	 

	14
	Kẻ Gỗ
	1
	 
	 
	 
	 
	        10.328.300 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2007
	 
	        10.328.300 
	 

	15
	Ea So 
	1
	 
	 
	 
	 
	        11.057.828 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Kon Chư Rang 
	1
	 
	 
	 
	 
	          4.724.473 
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư khu BTTN Kon Chư Răng
	UBND
	2004-2006
	 
	          4.724.473 
	 

	17
	Krông Trai 
	1
	 
	 
	 
	 
	          4.240.706 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2000-2007
	 
	          4.240.706 
	 

	18
	Ngọc Linh 
	1
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	 
	 
	          6.911.396 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Dakrong 
	2
	 
	 
	 
	 
	          2.244.000 
	 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2006-2007
	 
	          1.844.000 
	 

	 
	 
	 
	Xây dựng trụ sở ban quản lý
	UBND
	2007-2008
	 
	             400.000 
	 

	20
	Pù Huống
	3
	 
	 
	 
	 
	          6.177.238 
	 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng khu BTTN Pù Huống (pha I)
	UBND
	2002-2006
	    23.244.000,00 
	          5.588.607 
	                 24 

	 
	 
	 
	Dự án đầu tư xây dựng khu BTTN Pù Huống (pha II)
	UBND
	2006-2010
	      4.206.000,00 
	             588.631 
	                 14 

	 
	 
	 
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2007-2010
	    14.730.000,00 
	                      -   
	                 -   

	21
	Sông Thanh 
	2
	 
	 
	 
	 
	          3.661.702 
	 

	 
	 
	 
	Dự án xây dựng trụ sở Ban quản lý
	UBND
	2000
	      3.294.877,00 
	          2.777.300 
	                 84 

	 
	 
	 
	Dự án Đầu tư phát triển vùng đệm (661)
	UBND
	2001-2010
	    16.740.000,00 
	             884.402 
	                   5 

	22
	Phong Điền
	1
	Dự án QLBV rừng (661)
	UBND
	2007-2010
	 
	             373.000 
	 


Phụ lục 4.6: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (1999-2008)
	Tên  
	So 
luong
	Dự án
	Tổ chức tài trợ
	Thời gian
	Tổng kinh phí (ngàn đồng)

	Vân Long 
	1
	
	
	
	           293.420,00 

	 
	 
	Dự án Nâng cao năng lực bảo tồn
	VCF (800.000)
	2006-2008
	           293.420,00 

	Pù Luông 
	5
	 
	 
	 
	        4.203.000,00 

	 
	a
	Phát triển kinh tế vùng đệm
	DED (Đức)
	2003-2007
	        1.500.000,00 

	 
	b
	"- Bảo tồn cảnh quan núi đá vôi pha I
- Pha II
	Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI)
	"- 2002-2005
- 2007-2009
	"-Không có thông tin
1.200.000 

	 
	c
	Dự án xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng
	UNDP
	2005-2007
	           620.000,00 

	 
	d
	Dự án Phát triển mô hình nông lâm kết hợp và Du lịch sinh thái
	Chính phủ Hà Lan và Úc đồng tài trợ
	2006-2007
	           844.000,00 

	
	e
	Dự án về phát triển Lâm sản ngoài gỗ
	Ford Foundation
	2006-2007
	             39.000,00 

	Na Hang 
	 2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dự án Vooc mũi hếch
	 
	1998-2004
	           400.000,00 

	 
	 
	Dự án Pacr
	UNDP-
	2001-2004
	 Không có thông tin 

	Pù Hu 
	1
	 
	 
	 
	           357.330,00 

	 
	 
	Dự án: Hỗ trợ phát triển  
	DED (Đức)
	2005-2007
	           357.330,00 

	Xuân Liên 
	3
	 
	SIDA; DED Schmitz
	 
	           602.548,00 

	 
	a
	Dự án cải thiện đời sống vùng đệm
	 
	2003-2005
	             97.000,00 

	 
	b
	Dự án Xây dựng vườn ươm
	 
	2007-2008
	           315.548,00 

	 
	c
	Dự án Nâng cao năng lực
	 
	2007-2008
	           190.000,00 

	Bình Châu-Phước Bửu 
	1
	 
	 
	 
	             50.505,00 

	 
	 
	Propor
	?
	1999
	             50.505,00 

	Kon Chư Rang 
	1
	Tạo dựng hành lang liên kết VQG Kon Ka Kinh-Kon Chư Răng
	Tổ chức môi trường toàn cầu
	 
	 Không có thông tin 

	Dakrong 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lâm sản ngoài gỗ
	 
	 
	             79.361,00 

	Sông Thanh 
	2
	 
	 
	 
	           405.335,00 

	 
	 
	 
	WWF
	 
	           311.392,00 

	 
	 
	 
	BCI
	 
	             93.943,00 


49

